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“5m là loại kiểng lòn được trồng trong chậu cạn. 
Từ trước đến nay, hễ nói đến kiểng Bonsai thì 
nhiều người ngộ nhận cho rằng cây kiểng này có từ nguồn 
gốc tại Nhật, chứ không phải một nước nào khác. 

Thật ra, Bonsai thoát thai từ loại Bồn Cảnh của Trung 
Hoa, có từ lâu đời, có thể trước Công Nguyên của mấy ngàn 
năm. Thế nhưng mãi đến đời nhà Đường phong trào thưởng 
ngoạn kiểng cổ thụ trồng trong chậu cạn mới được giai cấp 
phong lưu của Trung Hoa “phục hưng” trở lại. Và từ đó thú 
chơi Bồn cảnh được phổ biến rộng rãi trong dân gian. 

J3o có một nên văn minh lâu đời, và cũng do từ khởi 
thủy Trung Hoa là nước chuyên về nông nghiệp, đâu đâu 
cũng có núi non hùng vĩ, sông nước hữu tình, nên bản tính 
của người Trung Hoa rất yêu thiên nhiên, thích sống gần 
thiên nhiên... Tình yêu hoa kiếng như đã được ẩn chứa 
tiểm tàng từ trong huyết quản và tim óc của họ vừa có 
chiều rộng lẫn cả chiều sâu. Chiều rộng là phát triển mạnh, 
đều khắp, và chiều sâu là họ biết vận dụng triết lý Kinh 
Dịch vào nghệ thuật trồng bồn cảnh này. Có người còn 
biểu tỏ tình cảm và nguyện vọng của mình vào cây kiểng 
để tạo cho cây máng một ý nghĩa đặc biệt, và từ đó lại tăng 
thêm phần giá trị... 

Thú chơi Bồn cảnh từ đó mới được nhiều nước ở châu 
Á biết đến và du nhập về, trong đó có Nhật Bản... 

Người Nhật thấy vẻ đẹp thiên nhiên điển hình trong 
những cây cổ thụ bị kểm hãm trong chậu này quá độc đáo 
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nên dân dần họ tạo nên một trường phái riêng, đến nỗi sau 
này khi nói đến Bonsai, nhiều người cứ nghĩ loại hình nghệ 
thuật này có cái nôi từ nước Nhật. : 

Đúng ra người Nhật đã bắt đầu thích thú với loại kiểng 
lùn này từ cả ngàn năm trước. Họ coi Bonsal là một thứ 
nghệ thuật đây tính sáng tạo, vừa trồng vừa biết cách kìm 
hãm cây kiểng để có một cây nhỏ bé đặt trong chiếc chậu 
cạn, hoặc cái khay nhỏ mà vẫn mang được nét cần cỗi già 
nua như một cây đại thọ cùng loại mọc tự do ngoài trời. 

Đã có thời người Nhật coi bộ môn nghệ thuật này có 
tính cách tôn giáo, dùng dâng cúng thần linh. Họ đã viết 
nhiều sách, dựng nhiều vở tuồng, và cũng có những truyền 
thuyết về cây kiểng lùn Bonsai đáng yêu đáng quí của họ. 

Có một truyền thuyết của người Nhật mà chúng tôi có 
lân được biết đến, có nội dung như sau : 

“Danh tướng Hojo Tokiyori vào đầu thế kỷ thứ 13 là vị 
tướng tài từng lập được nhiều chiến công hiển hách, đến 
nỗi trong thành ngoài nội mọi người đều kính trọng ông 
như một vị thần. 

Thế nhưng, vốn là người không muốn trói chân trong 
vòng danh lợi, nên ông xin từ quan để xuất gia tu hành 
theo đúng sở nguyện bấy lâu của mình. 

Thế là Hojo Tokiyori trở thành một đạo sĩ thường chu 
du khắp chốn, từng lê chân đến những nơi thủy tận sơn 
cùng làm bạn với trăng thanh gió mát, nhưng vẫn không 
xao nhãng việc trừ tà diệt bạo cứu khốn phò nguy nên đến 
đâu dân chúng càng ngưỡng mộ ông hơn. 

Một đêm nọ Trời làm bão tuyết, nhà nhà đều đóng cửa 
để tránh cái rét thấu xương, Hojo Tokiyori không thể tìm ra 
một nơi trọ nghỉ nên đến gõ cửa một căn nhà tranh ở vệ 
đường để xin trọ qua đêm. 
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(hủ nhân là một người bần hàn lam lũ nhưng rất hiếu 
khách. Anh ta nhận ra vị khách quí của mình và rất xót xa 
khi thấy trong căn nhà nghèo nàn ọp ẹp không thể tìm đâu 
ra một thanh củi nhỏ để gầy một bếp lửa cho vị danh tướng 
sưởi ấm tạm thời. Bất giác anh ta nhìn lên chậu Bonsai đặt 
trên kệ, vốn là của gia bảo của mấy đời ông cha truyền lại, 
và đi đến quyết định dứt khoát. 

Anh ta đứng lên vớ lấy cây rựa và nhấc cây kiểng 
Bonsai cổ thụ quí hóa lên chặt và chế ra từng thanh củi 
nhỏ... 

Chủ nhà hành động nhanh đến nỗi, khi vị thượng 
khách phát giác ra được thì đã muộn màng. Thế là một bếp 
lửa được nhúm lên, những tia lửa nhỏ nhoi yếu ớt tuy có 
xua đuổi được phần nào cái rét cóng xương, nhưng vẫn 
không xua tan được sự áy náy tràn ngập trong lòng vị danh 
tướng, trước tấm thịnh tình hiếu khách của gia chủ... 

Người Nhật mê thưởng thức Bonsai, và cả ngàn năm 
sau họ vẫn trung thành với nghệ thuật sáng tạo độc đáo 
riêng của mình. Năm thế căn bản là thế Trực (thẳng đứng) 
thế hơi nghiêng (hay thế xiên), thế nghiêng (hay thế hoành), 
thế nằm (còn gọi là thế ngọa) và thế thác đổ (hay Huyền 
nhai) vốn được coi là những thế cổ xưa nhất của Bonsal, 
vẫn được người Nhật sử dụng một cách nhuần nhuyễn, nhờ 
vào kinh nghiệm nhiều đời của nghệ nhân truyền lại. Đến 
nỗi, ngày nay nhìn một chậu Bonsai tuyệt tác nào dù ở dưới 
Trời Âu hay Á, nằm trong một trong năm thế cổ xưa vừa kể, 
người thưởng ngoạn cũng buột miệng khen “Đó là kiểu 
Nhật” Thật đáng khen thay và cũng đáng khâm phục thay ! 

Quả thật, Bonsai rất thích hợp với tâm hồn người Nhật. 
Một cảnh vật thiên nhiên trong khuôn khổ nhỏ bé do nghệ 
thuật sáng tạo khéo léo mà thành, chẳng khác nào thể thơ 
“Hai-Kai" mà người Nhật ưa thích : bài thơ đòi hỏi chỉ có 17 
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âm tiết mà vẫn diễn tả được đầy đủ tình cảm mãnh liệt, 
hoặc bộc lộ được hết trạng thái tỉnh thần một cách đây đủ. 

Tại Việt Nam, thú chơi Bonsai chỉ được người mình 
biết đến khoảng nửa thế kỷ nay thôi. Hơn chục năm đầu, 
chỉ có một số ít nghệ nhân hoa kiểng ham thích, rồi những 
năm sau đó loại kiểng lùn trồng trong chậu cạn này mới 
được nhiều người ưa chuộng. 

Cũng giống như người Trung Hoa, người Việt Nam 
cũng thích trồng hoa kiểng và thưởng thức cái đẹp của hoa 
kiểng. Bằng chứng cho thấy ngay từ thời xa xưa, từ thành 
thị đến thôn quê, trước sân nhà nào cũng lập ra một vườn 
hoa, với mục đích trước tiên là làm cho... tươi nhà đẹp cửa, 
sau nữa tiện thể sẵn hoa “cây nhà lá vườn” hái vào cắm vào 
lộc bình để cúng ông bà ông vải, khỏi phải tốn công đi chợ 
xa... 

Trồng kiểng cổ là thú tiêu khiển của người già, giới 
thanh niên không mấy ai thích. Thế nhưng, khi đã... bén 
mùi với Bonsai thì lạ thay, lứa tuổi nào cũng có cùng chung 
một mối đam mê ! Mà xét ra kiểng Bonsai đâu có khác gì 
kiểng cổ, trừ ra sự lớn nhỏ mà thôi ! 

Ngày nay, kiểng lùn trồng trong chậu cạn này không 
còn xa lạ gì đối với đại chúng. Bất cứ ai đã từng chơi hoa 
kiểng cũng đều thích trồng và cũng thích có năm ba chậu 
để chưng bày. 

Số lượng Bonsai của các nhà vườn sản xuất và bán ra 
trong năm, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán không còn là 
con số nhỏ, số lượng có thể vượt hẳn các loại hoa kiểng 
khác. Ï 

Vì rằng, càng ngày càng có nhiều người nhận ra được 
những cái hay, cái đẹp, cái ý nghĩa tiểm ẩn trong nghệ 
thuật sáng tạo độc đáo này. Nó như một sự phù phép mà 
không phải phù phép : một cây bứng trồng trong chậu cạn 
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với một vốc đất, do được bàn tay nghệ nhân cây cảnh 
nhiều kinh nghiệm uốn nắn, ta xén mà trở thành một cây 
cổ thụ cần cỗi, mang đúng những đặc tính của một cây đại 
thụ cao to nhiều tuổi tác ở ngoài đời. Cây kiểng trong chậu 
tuy nhỏ bé gấp trăm lần, thậm chí cả ngàn lần, nhưng vẫn 
có khả năng sống được hằng trăm năm, hơn tuổi tác của 
một đời người ! 

Ngay chúng tôi đã từng có nhiều năm nghiên cứu về 
Bonsai, cũng đã từng viết vài ba cuốn sách về Bonsal, 
nhưng mỗi khi gặp để tài này vẫn cứ bị thu hút, vẫn cứ 
thích viết, vì vẫn có nhiều điều, nhiều chuyện muốn đề cập 
tỚi... 

Hy vọng cuốn sách này sẽ đem lại cho quí vị vài kinh 
nghiệm bổ ích về nghệ thuật trồng và thưởng thức Bonsai. 


NHÂN GIỐNG KIỂNG BONSAI 


W4 rong thú chơi hoa kiểng nói chung và kiểng lùn 
Bonsai nói riêng, nhiều người thích tự mình bỏ 
công sức ra trồng rồi tạo dáng để có một cây kiếng vừa ý 
mà ngắm nhìn. Dù rằng có biết trước cây kiểng do mình 
tạo ra không xứng danh là cây kiểng quí, thế nhưng đó lại 
là thứ mà mình thích nhất, yêu quí nhất. 

Bên cạnh đó, chỉ có một số ít người thích chơi hoa 
kiểng, nhưng lại không chịu khó bỏ công ra chăm sóc nên 
chỉ biết bỏ tiển ra mua... mặc dầu có người cũng không 
giàu có gì. Cũng phải kể đến những người thích hoa kiểng, 
nhưng lại ít có thì giờ nhàn rỗi để tỉa lá bắt sâu, đừng nói 
chỉ là sửa hình tạo dáng, nên họ cũng chỉ còn cách... thích 
chậu nào mua ngay chậu nấy... 

Thật ra, cái thú của người chơi kiểng là tự mình bằng 
một cách nào đó tự tạo ra cây kiểng giống, rồi tự tay muốn 
tỉa, chăm sóc... Tất cả những giờ rỗi rảnh đều đến bên cây 
để vun phân tưới nước, hoặc tỉa lá bắt sâu. Công việc đó có 
thể làm cho mình trở nên bận rộn, lắm khi cũng nhọc mệt, 
thế nhưng tâm hồn lại sảng khoái, tỉnh thần lại phấn chấn... 
bao nhiêu điều hệ lụy ở đời đều tiêu tan cả... 

Đó là cái thú của người chơi hoa kiểng. 

Bây giờ trở lại vấn đề cây giống của Bonsai. Cây kiểng 
Bonsai có nhiều giống. Đừng nói chỉ những giống ở nước 
ngoài, tại nước ta không thôi cũng có hơn cả chục loại quí 
hiếm được các nghệ nhân trồng kiểng ưa chuộng như : Cần 
thăng, Kim Quít, Vạn Niên Tùng, Mai, Sung, 5i, Gửa, 
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Thông La Hán, Trúc Nhật... Trong đó có giống gieo được 
bằng hột, có giống chiết, ghép để tạo ra cây con. Với kiểng 
Bonsai, tìm đủ cây giống để trông đại trà thì tương đối khó, 
nhưng trồng với số lượng ít gần như không là chuyện đáng 
để quan tâm. 
e ƯƠNG HỘI : 


Đây là cách nhân giống theo phương pháp hữu tình, 
có thể sản xuất cây con với số lượng nhiều nhưng mất 
nhiều thời gian nên không mấy người ưa thích. Nào là chờ 
cây con nẩy mâm, rồi cây con lớn lên, thời gian chờ đợi đó 
ít ra cũng mất hằng năm, có giống lớn rất chậm như cây 
Kim Quít chẳng hạn, mất đôi ba năm chờ cây trưởng thành 
là chuyện thường thấy. 

Đó là chưa nói đến phải chuẩn bị vườn ương (nếu 
ương với số lượng ít thì làm khay ương) Cây con được vài 
ba lá mầm lại phải bứng ra vườn ươm, và ngày nào cũng lo 
chăm sóc, tưới bón, phòng ngừa sâu bọ và chim chóc, 
chuột bọ phá hoại... Chính vì phải tốn nhiều công sức như 

. vậy nên những ai trồng với số lượng ít ¡ ai nghĩ đến chuyện 
ương hột giống để có cây kiểng con. 
e GIÂM CÀNH : 


Giâm cành là phương pháp tạo cây kiểng con tương 
đối dễ làm nhất. Mặt khác cây con nhân giống theo phương 
pháp vô tính này lại mang được đúng những đặc tính 
nguyên thủy của cây mẹ, nên ai cũng thích nhất là kết quả 
thu được mau hơn cách ương hột nhiều lần. 

Trước hết ta chọn một cành vừa ý nhất từ cây Bonsai 
mẹ, sau đó dùng dao bén cắt lìa ra, sao cho vết cắt thật 
ngọt, không bị giập nát. Nên tỉa bớt một số lá ở sát gốc 
cành để giảm bót sự thoát nước trong giai đoạn cành giâm 
chưa ra rễ kịp. 
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Việc kế tiếp là cắm cành vào chậu hoặc liếp giâm đã 
được chuẩn bị từ trước. Đất trong chậu hay trên liếp để 
giãm cành phải là loại đất tốt, có phân tro đây đủ và tơi 
xốp, không có tạp chất lẫn vào... Cành giâm được cắm 
nghiêng vào đất (phần gốc xuống dưới, ngọn trở lên trên). 
Nếu chăm sóc tốt sau ba tuần cành giâm ra rễ, và khoảng 
ba bốn tuần sau đó, ta có thể bứng cây giống này lên trồng 
vào chậu kiểng. 

e CHIẾT CÀNH : 


Chiết cành cũng là cách tạo cây con từ cành cây mẹ, 

nhưng chỉ tách rời ra khi cây con đã có bộ rễ tốt tự sống được. 

Sau khi chọn được một cành đẹp vừa ý trên cây Bonsai mẹ, ta 
áp dụng một trong hai cách chiết cành sau đây: 


-_ Gácb tbư nbất : Dùng dao bén cắt một khoanh vỏ 
ngay đoạn cành định chiết (sau này chỗ đó là gốc 
của cây con) khoảng 1,5 đến 2cm. Bóc đoạn vỏ đó ra 
để trơ phần gỗ bên trong. Một ngày sau khi bóc vỏ, ta 
dùng đất trộn với phân chuồng hoai ốp sát vào vết 
cắt đó tạo thành bầu đất. Bên ngoài dùng vải bao 
quanh lại để bầu không bị rã, sau đó dùng dây ny 
lông cột chặt bầu là được. 

Hàng ngày ta phải tưới nước nhiều lần để bầu chiết 
được ẩm luôn, nhờ đó mà sinh ra rễ non. Trung bình một 
tháng thì cây ra rễ, nhưng phải chờ đến lúc rễ hơi già tức 
là đã trở nên màu trắng ngà, lúc đó ta mới dùng dao bén 
cắt lìa cành chiết ra khỏi thân mà đem trồng nơi khác được. 

-_ Cách thứ bai : Nếu cành định chiết lá cành thấp có 
thể vít xuống mặt đất chậu được thì mới áp dụng 
được cách chiết thứ hai này. 

Việc đầu tiên là cũng dùng dao bén lột lớp vỏ cành 
như đã trình bày ở trên. Sau đó, vít cành xuống đất sao cho 
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chỗ bóc vỏ nằm ngàng hoặc âm dưới mặt đất càng tốt, rồi 
đắp thêm đất lên thành cái ụ nhỏ. 

Hằng ngày ta nên tưới nước lên chỗ chiết đó để đất đủ 
ẩm cho cây mau ra rễ, Thỉnh thoảng cũng nên quan sát 
xem ụ đất có bị nước tưới hằng ngày làm lở ra không để 
kịp thời đắp lại. 

Cũng khoảng ba tuần sau là cây ra rễ, và chờ đến lúc 
cây con tự sống được mới cắt ra khỏi cây mẹ để trồng kiếng. 

Cây Bonsai con hình thành từ cách chiết cành cũng 
mang được những đặc tính tốt của cây mẹ. 


e CÁCH GHÉP : 

Ghép cây (ghép chổi hay ghép cành, là đùng chồi hay 
cành của một cây khác được tách ra để ghép vào thân cây 
khác gọi là gốc ghép. 

Theo cách ghép này, ta có thể ghép cây cùng giống 
với nhau hoặc cùng họ với nhau. Gốc ghép sẽ nuôi cành 
hay chổi ghép, và chính chổi hay cành đó sẽ là thân củ: 
cây kiểng mới sau này. _ 

Với kiểng Bonsai thường có hai cách ghép phổ biết 
sau đây : 

-_ Ghép cbữ 7: Ghép chữ T thường là ghép chồi, hay 
ghép mắt. Trên gốc ghép (vốn là cây kiểng Bonsa 


lễ 


hoang đã chưa được uốn tỉa, hoặc cây Bonsali bị loại 
bỏ) ta chọn một chỗ rồi dùng mũi đao nhọn rạch lên 
lớp vỏ hình chữ T. Sau đó cũng dùng mũi dao nhọn 
lật vỏ cây của thân chữ T ra hai phía. Tách một cái 
chồi của một cây Bonsai mẹ đem đặt vào chỗ được 
tách vỏ ra. Việc kế tiếp là khép hai mảnh vỏ của gốc 
ghép lại, bên ngoài dùng dây ny lông quấn chặt lại 
(chừa chỗ cho mầm ghép lú ra để có chỗ trống mà 
phát triển). Nếu lớp biểu bì của gốc ghép mắt ghép 
liền lạc được với nhau thì mắt ghép sống. 

Cách ghép này có điều lợi là một gốc ghép có thể ghép 
được nhiều mắt (chổi) ghép. Phần thân phía trên của gốc 
ghép phải cắt bỏ, và những chổi của gốc ghép mọc ra sau 
này đều cắt bỏ hết, chỉ để gốc ghép nuôi mắt ghép mà thôi. 

-  Gbépb êm : Ghép nêm cũng phải có gốc ghép và 
cành ghép. Gốc ghép và cành ghép có kích thước 
gần bằng nhau mới tốt. 

Với gốc ghép ta tiện ngang cho bằng đầu rồi dùng dao 
bén vạt sâu xuống chừng 1,5cm hình lưỡi búa. Còn phía 
cành ghép cũng được chọn :ừ cây kiểng mẹ, gốc cành cũng 
được vạt xéo hai mặt, sao co khí đặt cành ghép vào gốc 
ghép có sự trùng khít với nhau. Sau đó ta dùng băng keo 
hoặc dây ny lông quấn chặt lại bên ngoài để giúp chúng 
bám vào nhau được chắc chắn. Nếu việc ghép nêm thành 
công thì cành ghép vẫn tươi và phát triển mạnh. 

Việc chiết và ghép cây nên tiến hành vào mùa mưa 
khí trời mát mẽ hy vọng đạt được thành công nhiều hơn. 
Cách ghép nêm thực hiện ngay trên các cành cũng được. 


e TÌM NGUỒN KIỂNG NGOÀI THIÊN NHIÊN : 


Về cây kiếng, thiên nhiên ưu đãi ta rất nhiều, có điều 
chúng ta vì một lý do nào đó không thể tận dụng đó thôi. 
Đó là một sự uống phí lớn lao. 
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Ghép hình chữ T Đặt mắt ghép vào l 
Ghép xong 


Cách ghép nêm : gốc ghép, cành ghép. 


Trong vườn hoang, ngoài đồng ruộng, nơi đầu ghênh 
cuối bãi, chỗ vách núi cheo leo... thiếu gì những cây hoang 
dại do điểu kiện khắc nghiệt của thời tiết, hoặc do môi 
trường sống nghèo nàn nên cây phát triển không đồng 
đêu, nhưng lại tạo ra được kỳ hình dị dạng. Nếu bứng đem 
những cây này về đặt vào chậu, chăm sóc kỹ rồi uốn tỉ: 
cho nên dáng nên hình thì trở thành cây Bonsai quí hó: 
biết bao. 

Điều này thì từ xưa nhiều người đã biết, và cũng cé 
nhiều người đã làm. Ngay ở nước ngoài cũng vậy. 

Thường thì những người “đồng hội đồng thuyền” rẻ 
nhau làm một chuyến du lịch về một miền hoàng vụ nắc 


lí 


ló, để rồi để tâm tìm kiếm những cây có dáng lạ đem về 
àm kiểng. Cũng có nhiều người lặn lội vào rừng sâu núi 
hẳm để tìm kiếm những cây có dáng lạ này nếu dư sẽ biếu 
ăng hoặc nhường lại cho những người đồng điệu. 

Những cây kiểng hoang dại này khi về đến thành phố 
hì tỷ lệ sống rất thấp, do khi bứng bị bể bầu, hoặc để lâu 
qgày lại bảo quản không tốt nên nhiều cây bị mất sức. Trừ 
rường hợp những cây Bonsai hoang dã đó khi bứng lên 
òn đủ bầu đất, không đứt rễ, không giập thân, và trong 
hời gian vận chuyển về bầu đất của cây vẫn được giữ gìn 
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Đó là chưa nói đến việc sau này sang cây vô chậu 
ủng phải có chế độ chăm sóc đặc biệt, như đặt cây vào 
tơi thoáng mát, như tưới bón đầy đủ thì tỷ lệ sống mạnh 
"ủa những cây này mới cao. 

› MUA KIỂNG BONSAI TẠI VỰA : 

Tại các vựa bán cây kiểng thường bày bán những cây 
tiểng Bonsai còn ở trạng thái nguyên thủy, nghĩa là chưa 
được tạo dáng. Loại cây này giá rẻ gấp nhiều lần so với 
¬hững cây cùng loại nhưng đã được tạo đáng với kỹ thuật 
đặc biệt. Quí vị nên mua về để tự tạo đáng mà dùng. 

Những cây kiểng chưa được cắt tỉa này có thể nhà 
vườn tự tạo ra bằng cách ương, chiết, ghép, hoặc mua lại 
những người có công thu gom từ các vùng hoang dã, mà họ 
chưa có thì giờ để tạo dáng, 

Đây là cái “kho” vô tận quí hóa đối với những ai muốn 
chọn lựa những cây Bonsai hợp với ý mình. Thật ra, ở đây, 
nếu chịu khó chọn lựa, chúng ta sẽ tìm được những cây 
khá đẹp, không đến nỗi phải bỏ ra nhiều công sức trong 
việc tạo dáng. 
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KIỂU CHẬU TRÔNG BONSAI 


hiểu người cho rằng cây Bonsai nếu quí, nếu thật 

có giá trị là cốt ở kiểu dáng đẹp của cây, chứ đâu 
ảnh hưởng gì đến cái chậu chứa đựng nó ! Cách nhận định 
này thật ra không đúng. 

Vẫn biết chậu là bộ phận chứa đất để nuôi cây, giúp 
cây có đủ chất dinh dưỡng và muối khoáng để sinh trưởng 
tốt, nhưng, trước cái nhìn của người thưởng ngoạn cây cảnh 
nói chung, và Bonsai nói riêng, thì giữa chậu và cây trồng 
có sự tương quan thẩm mỹ với nhau, không thể tách rời 
nhau ra được. 

Một cây Bonsai có giá trị mà đặt trong một cái chậu 
tầm thường, xấu xí, không đúng kiểu cách thì giá trị của 
cây bị giảm sút rất nhiều lần ! Điều này chẳng khác gì một 
bức tranh đẹp của một họa sĩ tài danh lại bị lổng vào một 
cái khung gỗ tạp xấu xí rẻ tiền ! Thì đó, chúng ta đâu thấy 
hiệu kim hoàn nào lại dại đột trưng bày vàng và quí kim 
trong tủ thuốc lá bao giờ ? Vàng bạc phải được trưng bày 
trong những chiếc tủ kiếng bóng lộn, lại đêm ngày đèn 
điện sáng choang mới mong thu hút được khách hàng ! 

Với chậu trồng Bonsai, màu sắc và kiểu dáng phải 
xứng hợp với cây trồng mới tăng thêm phần giá trị, mới 
được đánh giá là hoàn chỉnh về mặt nghệ thuật, về mặt 
thẩm mỹ... Vì vậy với người chơi Bonsai sành điệu không 
ai chịu chấp nhận sự bất xứng về mặt tương quan thẩm mỹ 
giữa chậu kiểng với cây trồng trong chậu. 

Chính vì lẽ đó nên từ mấy ngàn năm nay, từ không 
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biết bao nhiêu thế hệ nghệ nhân này sang thế hệ nghệ 
nhân khác, ngày nay chúng ta mới được chơi những kiểu 
chậu Bonsai vừa thích hợp với yêu cầu thực tế, vừa hợp với 
khiếu thẩm mỹ qua kiểu dáng, mâu sắc cũng như hoa văn 
rất đa dạng... 

Từ cái thời nguyên thủy, người ta chỉ trồng Bonsai 
trong những chậu cạn, khay cạn, vì “Bon” có nghĩa là chậu 
cạn đáy, khay nông đáy, thế nhưng về sau do nhụ cầu thực 
tế, có những cây Bonsai phải trồng trong những chậu có 
đáy sâu, như cây có dáng gió đùa hay thác đỗ chẳng hạn.. 
e CÁC KIỂU CHẬU BONSAI ; 


Chậu kiểng Bonsai hình thù rất đa dạng, phong phú. 
Mỗi kiểu chậu thích hợp với một dáng cây : 

-_ Chậu hình vuông thích hợp với cây có lá rộng, có tán 
tròn; và cây mọc thẳng đứng như thông chẳng hạn. 

- Chậu hình chữ nhật thích hợp với cây có dáng to 
khỏe, hoặc cây có tán lá rộng, và kể cả cây có dáng 
mọc thẳng như cây tùng, bách... 

- Chậu hình trụ có đáy sâu thích hợp với cây có thác 
đổ. : 

-_ Chậu hình tròn có đáy sâu thích hợp với cây có bộ rễ 
ít, vừa phải. 

- Chậu hình lục giác thích hợp với cây có đáng văn 
nhân mảnh dẻ, yểu điệu. 

- Chậu hình ovale đáy cạn thích hợp với loại cây có 
thân nhỏ yếu hoặc lùn. 


se KÍCH THƯỚC CHẬU : 


Chậu trồng Bonsai có nhiều kích thước to, nhỏ, rộng 
hẹp, nông sâu khác nhau, và không có một hạn định kích 
thước cho từng loại chậu nào. 
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Tùy vào cỡ cây cao thấp, lớn bé ra sao mà ta tự chọn 
kích thước chậu cho thích hợp, mặt khác cũng đòi hỏi hợp 
với sự thẩm mỹ mới được : 

-_ Nếu cây to cao thì phải lựa chậu có bể mặt rộng và 
đáy hơi sâu 

- Nếu cây có rễ chuột khá dài thì nên chọn chậu có 
đáy sâu. 

-_ Nếu cây có tán lá ròng thì đường kính của mặt chậu 
phải bằng hoặc rộng hơn đường kính của tán lá. 

- _ Nếu cây thuộc dang lùn, dù phần gốc có to cũng nên 
trồng vào loại chậu trct... 

e MEN CHẬU : 


Chậu trồng Bonsai thường có trắng men và có hoa văn 
rất đẹp. Ở các nước có khí hậu lạnh giá, suốt mù: đông có 
băng tuyết thì họ có loại chàu đặc biệt bằng đá. Ở tì cũng 
như nhiều nước có khí hậu nhiệt đới thì sử dụng loại chậu 
sành sứ hay bằng đất nung. Tốt nhất là trồng Bonsai vào 
loại chậu không c. tráng men mặt trong, vì như vậy chậu 
mới có khả năng giữ được độ ẩm tốt cho cây. Việc trắng 
men mặt ngoài chậu chỉ có công dụng làm tăng vẻ đẹp bên 
ngoài của chậu. 

Men chậu thương có nhiều màu hấp dẫn như xanh 
dương, xanh lục. vàng, trắng, nâu, đỏ, tím... Ai thích màu 
nào thì dùng màu đó. Xư: nay chưa ai đặt ra một lệ luật 
nào áp đặt kiểu dáng cây đi đôi với màu sắc của chậu cả. 
Tuy vậy, kinh nghiệm của nhiều nghệ nhân khắp nơi cho 
thấy : 

- Men chậu màu xanh lục thích hợp với loại cây có hoa 
trắng hay vàng lợt. 

-- Men chậu màu xanh dương thích hợp với loại cây lá 
đỏ, hoặc hoa đỏ. 
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Men chậu màu xanh đọt chuối thích hợp với cây có 
màu lá xanh sẫm, hoặc hoa màu vàng. 

Men chậu màu vàng thích hợp với cây ra hoa trắng, 
hoặc cây có tán lá xanh. 

Men chậu màu tím thích hợp với cây có trái. 

Men chậu màu gan gà thích hợp với thông, tùng và 
nhiều loại cây khác. 

Men chậu màu trắng thích hợp với cây có tán lá 
xanh, cây có lá nhỏ như tre trúc, cây có hơa vàng, đỏ. 


Tóm lại, chậu và cây thường có màu tương phản nhau 


trông mới bắt mắt hơn. Tuy nhiên, điều này cũng còn tùy 
thuộc vào ý thích của người trồng. 
e YÊU CẤU CỦA CHẬU : 


Khi chọn mua chậu để trồng Bonsai, quí vị nên chọn 


những chậu có những đặc điểm như sau : 
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Chậu có chân đủ cao (cỡ vài ba cm đến bốn năm cm 
càng tốt) để đáy chậu không tiếp giáp sát với mặt 
đất; nhờ đó mà nước tưới dư thừa trong chậu mới dễ 
thoát hết ra ngoài. 

Đáy chậu phải trổ nhiều lổ thoát nước : từ ba đến 
bốn lỗ mới tốt. Lỗ thoát nước phải khoét rộng hơn lỗ 
thoát nước của chậu kiểng thường. Để ngăn ngừa đất 
trong chậu không theo lỗ thoát nước ở đáy chậu thoát 
ra ngoài, ta nên dùng một miếng lưới nhỏ ny lông 
trám lên trên là được. 

Đáy chậu phải bằng phẳng để tránh nước tưới bị 
đọng lại làm hư thối bộ rễ. 

Chậu không nhỏ hẹp quá đối với cây trồng, vì như 
vậy chậu không chứa được nhiều đất để nuôi cây. 
Không nên mua loại chậu bên trong có tráng men, vì 
rễ cây không bám vào thành chậu được... 


Có điều nếu chúng tôi không nói ra chắc quí vị cũng 
thừa biết, là khi cây còn ở trong thời kỳ còn uốn tỉa, có thể 
là vài ba tháng hoặc đến vài ba năm... chúng ta có thể đặt 
cây vào môi trường sống nào cũng được. Chị khi nào cây 
Bonsai đã thực sự nên dáng nên hình thì lúc đó ta mới lo 
chọn chậu thích hợp cho nó. Hơn nữa, một đời cây chưa 
chắc chỉ được trồng mãi trong một loại chậu, mà có thể 
sang nhiều kiểu chậu khác nhau... Ví dụ, qua thời gian cây 
lớn hẳn lên thì ta phải sang qua chậu có dung tích rộng 
hơn mới được... 


e KIỂNG BONSAI CÓ DÙNG ĐẾN CHẬU CỔ ? 


Trong thú chơi kiểng, người đời xưa na ; thường chú 
trọng đến những chiếc chậu kiểng cổ. Chậu kiểng càng lâu 
đời, độ một vài trăm năm tuổi càng được nhiều người ưa 
chuộng, và tất nhiên nếu bán sẽ có giá rất cao. 

Cây kiểng lâu năm mà được trồng trong cái chậu lâu 
năm thì thật không có gì quí bằng. Khi chiêm ngưỡng một. 

cây kiểng cổ giá trị, đa số người đời thường có thói quen 

nhìn vào cái chậu xem “tuổi tác” có tương xứng với cây 
trồng hay không. Thế nhưng, với Bonsai thì mọi người 
thường tỏ ra dễ tính. 

Chiêm ngưỡng kiểng Bonsai, người ta chỉ chú trọng 
đến vẻ đẹp của cây qua kỹ thuật trồng tỉa và uốn nắn của 
nghệ nhân để đánh giá nó, chứ không mấy ai chú trọng 
nhiều đến giá trị của cái chậu. Nếu đòi hỏi chăng là đòi hỏi 
kiểu chậu phải thích hợp với kiểu đáng của cây. Ngay hoa 
văn của chậu mà rườm rà quá cũng không ai thích. 

Cây Bonsai dù thực sự đã được trồng lâu năm đi nữ:a, 
mà được trồng cái chậu... mới toanh, vẫn được coi là chuyện 
bình thường. Tuy vậy, nếu cái cây cao niên quí giá kia mà 
được đặt vào chiếc chậu cổ xưa nữa thì vẫn là điều đáng quí. 
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› SỬ DỤNG KỆ VÀ KỶ : 

Bonsai vốn là loại kiểng lùn, thấp nhỏ, nên thường 
lược đặt ở nơi cao ráo, dễ nhìn. 

Nếu trưng bày Bonsai ở ngoài trời thì người ta dùng kệ. 
xệ có thể bằng gỗ hay bằng xi măng, có thể chỉ một tầng 
toặc cao ba bốn tâng, tùy vào số chậu ít hay nhiều. 

Nếu trưng bày trong nhà thì, nếu số nhiều ta dùng kệ, 
còn nếu số ít, nhất là những cây Bonsai có dáng tuyệt đẹp, 
được chủ nhân ưng ý nhất thì được đặt trên những chiếc 
tý. Kỷ là những chiếc bàn nhỏ bằng gỗ được chạm trổ 
công phu rất mỹ thuật. Kỷ thấp thì đặt Bonsai lùn. Kỷ cao 
thì đặt loại Bonsai có đáng nằm, dáng nghiêng... 


® XIN PHÁT HỌA MỘT SỐ CHẬU KIỂNG BONSAI : 
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D9 TK. TS... -Ủ 
_ ng & 


- ĐẮT TRÔNG BONSAI 


& Bonsai được trồng trong khay hoặc chậu cạn, 

-_ # mà dung tích khay hay chậu cạn thì đâu có được 
bao nhiêu. Thế nhưng, điều đòi hỏi là lượng đất chứa trong 
chậu phải đủ sức nuôi sống cây, giúp cây phát triển tốt 
trong cả một thời gian dài. 

Đó là điều băn khoăn, nếu không muốn nói là khó nghĩ 
đối với những ai mới bước chân vào nghề trồng Bonsai. - 

Tất nhiên, mọi người đều biết là phải tự chế ra một thứ 
đất riêng, tự pha trộn riêng những chất cần thiết, chứ không 
thể dùng loại đất có sẵn tự nhiên ngoài vườn, ngoài ruộng để 
_ trồng Bonsai được. Trong thiên nhiên, không thể tìm ra một 
loại đất lý tưởng nào để trồng Bonsai tươi tốt như ý cả ! 

Ở một số nước trên thế giới, như tại Nhật Bản chẳng 
hạn, có loại đất đặc chế cho Bonsai, và có bán rộng rãi ra 
ngoài thị trường. Tại nước ta, trong ngành hoa kiểng nói 
chung, nhà vườn đều có kinh nghiệm pha trộn đất theo 
cách riêng của từng người, và họ thường giấu nghê rất kỹ, 
không mấy ai chịu truyền kinh nghiệm này lại cho ai ! 

Nói chung, đất nào cũng có thể trồng được Bonsai cả, 
ngoại trừ loại đất nhiễm phèn và nhiễm mặn. Có điều ta 
phải tăng cường chất bổ dưỡng cho hợp lý vào đất để cây 
trồng được sinh trưởng tốt hơn. Căn bản là đất phải đạt 
những đòi hỏi sau đây : 

-_ Đất phải có đủ chất dinh dưỡng. 
- Đất không mang những mầm mống dịch hại cho cây 
trồng. 
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Đất không có tạp chất lẫn vào. 

Đất có khả năng giữ ẩm tốt. 

Đất phải tơi xốp để giúp bộ rễ hô hấp tốt. 
Đất có nhiều mùn và chất hữu cơ... 


Theo các nhà chuyên môn thì loại đất nào cũng có thể 


trồng được Bonsai, miễn là ta biết cách trộn lẫn một số loại 
với nhau để có thứ đất lý tưởng nhất, phù hợp nhất là được. 


Chẳng hạn chỉ với đất sét không thôi, hoặc đất cát 


không thôi thì Bonsai khó sống, nhưng nếu trộn chúng lại 
với nhau, thêm một phần đất thịt pha mùn thì lại là thứ đất 


tốt. 


.- Nói cách khác, với loại đất xấu không phù hợp với 


Bonsai, ta vẫn “biến” chúng thành đất tốt để cho vào chậu 
được. 
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Các thứ đất sau đây ta nên dùng : 
Đất thịt, còn gọi là đất đen, thích hợp với nhiều loại 
cây trồng, nhưng không nhiều màu, mặc dầu có khả 
năng giữ ẩm tốt. Nếu là đất thịt nhẹ thì cần trộn thêm 
phân hữu cơ. Còn nếu là đất thịt nặng, nên trộn thêm 
đất mùn hoặc đất bùn, và nếu cần thì thêm một tỷ lệ 
nào đó cát sông cho tơi xốp. 
Đất sét nhẹ hay đất sét pha có khả năng giữ ẩm tốt, 
nhưng tự nó không đủ chất bổ dưỡng để trồng cây 
trong chậu. Cần phải pha trộn một số phân hợp lý 
vào đất này. 
Đất bùn là đất được vét lên từ đáy ao hồ hay ruộng 
sâu. Đất chỉ trồng cây được sau khi trải mỏng ra phơi 
khô nhiều nắng, sau đó đập nhuyễn để trộn chung 
với các loại đất xấu khác. Đất bùn được coi là một 
loại phân giúp cây phát triển tốt. 
Đất mùn do lá cây lâu năm mục nát là loại đất nhiều 
màu, tơi xốp. 


-_ Cát lấy lên từ sông suối vẫn có thể trồng cây được, 
sau khi đem trộn chung với đất (tỷ lệ nhỏ) sẽ tạo cho 
đất được thông thoáng, giúp nước tưới dễ dàng lưu 
thông khắp chậu, giúp rễ cây có dưỡng khí đây đủ 
để sống... 

Đất dù được gọi là tốt, nhưng tự nó vẫn chưa đủ chất 
dinh dưỡng để nuôi cây. Vì vậy, ta cần phải trộn thêm 
phân, ủ đống một thời gian ngắn cho thật hoai rồi mới cho 
vô chậu để trồng Bonsai được. Tốt hơn là trược khi cho vô 
chậu, đất phải được sàng kỹ để loại bỏ giữ lại phần đất 
mịn, hột nhỏ có bể cạnh chừng bốn năm milimet mà thôi. 
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NÓ PHẦN ““ƯỚỞI NƯỚC 
CHÓ tIÊNG BÓNSAI 


@ ũng như các loại hoa kiểng khác, trồng Bonsai ta 
cũng phải lo “vô phân tưới nước” cho đầy đủ, 
như vậy cây mới tươi tốt được. 

Cây mà thiếu nước, thiếu phân cũng giống như mọi 
sinh vật trên đời thiếu ăn thiếu uống vậy. Thiếu ăn có thể 
sống lây lất được bốn năm ngày, nhưng thiếu uống thì chỉ 
một hai ngày là đủ... chết. Bonsai trồng chậu cạn cũng vậy: 
đất xấu cỡ nào cây cũng sống lây lất về lâu về dài được 
(miễn đó không phải là đất chết, không một thứ vi sinh vật 
nào sống nổi), nhưng nếu đất quá khô cần lại không có 
nước tưới thì trồng hôm trước hôm sau cây đã héo rũ và 
chết khô... 

Chính vì vậy mà các nhà trồng tỉa đã có kinh nghiệm : 
“Nhất nước, nhì phân...” khi trồng cây, việc trước tiên phải 
lo đến nguồn nước tưới, nhất là trồng đại trà. 

e PHÂN BÓN BONSAI : 


Như quí vị đã biết, đất đai tự nó đã có sẵn một số chất 
màu cần thiết để nuôi sống cây trồng. Trừ loại đất “chết” 
khô cần. Thế nhưng, muốn cho cây trồng chậu đủ dinh 
dưỡng để sống tươi tốt thì ta phải trộn lẫn thêm phân vào 
đất. Đây là công việc mà bất cứ nhà trồng tỉa nào cũng có 
nhiều kinh nghiệm. 

Phân dùng bón cho Bonsai không gì tốt hơn là phân 
hữu cơ và phân bổi (phân rác). 
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Phân hữu cơ là phân chuồng, gồm có phân trâu bò, 
heo, ngựa, gà vịt, phân dơi, phân chim... 

Phân bổi là phân rác, gồm đfa số là lá cây, xác mía, rơm 
rạ vụn, một ít đất mùn và cả phân hữu cơ nữa. 

Phân hữu cơ và phân rác cần phải được ủ đống lâu 
ngày để cho hoai mục mới đem ra trộn vào đất thì trồng 
cây mới sống được. 

Chính phân chuồng và phân rác đã góp phần vào việc 
cải tạo đất, giúp đất màu mỡ hơn, tơi xốp hơn để nuôi sống 
cây. Vì như quí vị đã biết, trong phân chuồng và phân rác 
mục cũng hội đủ những chất cần thiết mà đất cần đến là 
đạm, lân, kali mà các khoáng vi lượng khác như đồng, sắt, 
kẽm, lưu huỳnh, ma nhê, canxi... 

Ngoài phân hữu cơ ra, Bonsai còn cần đến phân trc 
trấu, phân bánh dầu, phân cá... 

Các loại phân trên cần được trộn lẫn vào đất, tùy thec 
nhu cầu đòi hỏi mà dùng số lượng ít hay nhiêu. Cách bót 
phân lần đầu như vậy gọi là bón lót. Ngoài ra, Bonsai câr 
được bón thúc theo định kỳ hằng tháng hay vài ba tháng mộ 
lân bằng cách dùng phân hữu cơ pha với nước để tưới vàc 
gốc, hoặc xới lớp đất mặt trong chậu bỏ đi và thay lớp phâr 
mới vào. Còn một cách bón thúc khác cho cây là dùng phâr 
bánh dầu (bề thành từng miếng nhỏ) hoặc vò phân hữu cơ lạ 
thành từng viên nhỏ rồi nhét sâu vào trong đất chậu để giúr 
cây có thêm chất bổ dưỡng mà sinh trưởng tốt. 

Ta có thể trồng Bonsai bằng phân vô cơ (phân hóc 
học), nếu không có sẵn phân hữu cơ để trồng. Phân hó: 
học có tác dụng giúp cây hồi sức nhanh, nhưng có điều bấ 
lợi là làm "*chai” đất, không giúp đất được tơi xốp. 

Thường thì nhà vườn chỉ dùng phân hóa học để bón thú: 
cho cây, nhất là những cây suy yếu do một thời gian dài bỏ bị 
không chăm sóc, hoặc đo sâu bệnh tác hại nặng... 
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Nói đến tác dụng của phân hữu cơ và vô cơ đối với cây 
trồng nói chung và kiểng lùn Bonsai nói riêng, nhiều nhà 
vườn giàu kinh nghiệm đã nói một câu dí dỏm : phân hữu cơ 
giống như “thuốc Bắc” và phân vô cơ giống như “thuốc Tây”, 
một đằng hiệu nghiệm chậm nhưng bền, một đằng hiệu 
nghiệm nhạnh chóng, nhưng chỉ nhất thời mà thôi ! 

Phân vô cơ cần được pha vào nước với tỷ lệ đã được 
chỉ dẫn trong toa để tưới vào gốc, giúp cây hấp thụ phân 
nhanh hơn. 

Đất trong chậu có giàu dinh dưỡng thì Bonsai mới sinh 
trưởng tốt. Nhưng, đất đó chỉ sử dụng được một vài năm thì 
trở nên xấu đi, mặc dầu trong năm đã được bón thúc theo 
định kỳ nhiều lần. 

Khi đất đã xấu thì ta phải thay đất toàn bộ. Cây được 
nhắc ra khỏi chậu, phần đất cũ được đổ ra và thay vào 
chậu đất mới. 

Chỉ trong trường hợp ta không có sẵn đất mới thì vẫn 
có thể dùng lại đất cũ, bằng cách sàng lại để loại bỏ những 
tạp “chất, sau đó trộn thêm phân hữu cơ vào để giúp đất 
giàu chất dinh dưỡng hơn. 
© NƯỚC TƯỚI BONSAI : _ 

Đất trong chậu kiểng Bonsai lúc nào cũng giữ được độ 
ẩm cần thiết thì cây kiểng mới sống được. Muốn được vậy, 
ta phải năng tưới nước cho Bonsal. 

Vào mùa nắng hạn, mỗi ngày nên tưới hai lần vào lúc 
sáng sớm (trước 9 giờ) và sau bốn năm giờ chiều khi ánh 
nắng đã hết thiêu đốt. Giữa trưa không nên tưới, mà nếu có 
tưới thì phải tưới nước cho thật đẫm; nếu không đất sẽ 
nóng sôi lên và cây sẽ chết héo. 

Mỗi lần tưới, ta nên tưới một lượng nước vừa phải đủ 
để thấm ướt đều khắp đất trong chậu là được, và nên tưới 
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tia nước nhẹ, để đất và chất màu trong chậu không bị cuốn 
trào ra ngoài. 

Nên dùng thứ nước ngọt như nước mưa, nước máy, 
nước giếng... không nhiễm phèn, không nhiễm mặn, không 
có những chất độc hại của hóa chất... Tóm lại, đây là thứ 
nước sạch và trong mà chúng ta dùng để nấu nướng ăn 
uống hằng ngày. 

Nếu có sẵn nguồn nước tốt để tưới, cây kiểng lùn của quí 
vị chắc chắn sẽ tươi tốt đúng như ý muốn. Bằng chứng cho 
thấy những vùng có nguồn nước tốt như Gò Vấp (Gia Định), 
Cái Mơn (Tiền Giang)... trồng họa kiếng rất thành công. 

Chúng ta có thể sử dụng được nhiều nguồn nước sau đây : 

-_ Nước nữa : Nước mưa từ xưa vốn được đánh giá là 
thứ nước tinh khiết nhất, “mát” nhất nên ông bà mình 
hứng trữ trong chum, trong vại để uống qua mùa 
nắng. Nước mưa mà dùng tưới cây kiểng thì còn gì tốt 
bằng. Nhưng, đâu phải nước mưa lúc nào cũng sẵn 
có ? Đù muốn mua cũng không ai bán, nên chỉ cé 
cách lo hứng trữ mà dùng dần... 

- Nước máy : Nước máy dùng tưới cây kiểng cũng tốt, 
vì đây là thứ nước ta dùng ăn uống hằng ngày. Nhưng. 
do trong nước máy có chất Clo (Chlore) là chất hóa 
học dùng để khử trùng tưới cây không lợi, nên ta 
phải khử Clo bằng cách hứng nước máy trước một 
ngày để hóa chất này ta biến đi mới đem ra sử dụng. 
Tất nhiên, với con người thì nước máy dù sử dụng 
ngay cũng vô hại. 

- Nước giếng : Đa số người trồng cây kiểng theo lối đại 
trà đều sử dụng đến nguồn nước giếng (kể cả giếng 
đào và giống đóng), vì một lẽ dễ hiểu là... rẻ tiền. 
Ngoại trừ trường hợp những vùng chưa có nước máy. 
Nước giếng là nước ngầm có trong lòng đất có nhiều 
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chất khoáng, tưới cây kiểng rất tốt. Nhưng, còn tùy 
vùng, không phải nơi nào cũng có nước giếng tốt cả. 
Vì vậy cần phải xử lý trước để nguồn nước tưới của 
mình không còn độc hại cho cây cối. 

- Wước ao bồ: Nước ao hô tưới Bonsai cũng như các 
loại hoa kiểng khác không tốt, vì đó là thứ *ao tù 
nước đọng” tích chứa nhiều vị khuẩn độc hại. Nếu là 
ao sâu, hồ lớn, trữ lượng nước được tích chứa nhiều 
thì nước ao hồ có thể dùng tưới tiêu tạm được. Cách 
xử lý là có thể lóng cặn hoặc lọc, sau đó phơi nước ra 
ngoài nắng nhiều ngày để lợi dụng tia cực tím mặt 

. trời tiêu diệt bót những mầm mống độc hại có sẵn 

trong nước này. 

- Nước sông suối : Nước sông, nước suối nếu tốt thì 
dùng tưới cây kiếng rất tốt, vừa có số lượng nhiều, 
vừa đỡ tốn hao tiền bạc. Nhưng, với những vùng 
nước sông suối ô nhiễm do các hóa chất độc hại thì 
dứt khoát không nên dùng... 

Có điều chúng tôi xin được lưu ý quí vị là kiểng Bonsai 
không chịu sống trong môi trường trương nước. Vì vậy, mỗi 
lần tưới nước quí vị nên kiểm tra lại các lỗ thoát nước dưới đáy 
chậu xem có bị bế tắc không. Cần phải khai thông chúng kịp 
thời để nước tưới dư thừa được thoát hết ra ngoài. 

Tóm lại, vì trồng trong chậu cạn với số lượng đất tích 
chứa quá ít, nên nếu không được người trồng siêng năng 
tưới bón thì kiểng Bonsai khó kéo dài được tuổi thọ, đừng 
nói là phát triển tốt. 

Công việc tưới bón tuy không nặng nhọc, chỉ cần sự cần 
mẫn là được. Nếu để thiếu phân Bonsai sẽ chậm lớn, còn 
thiếu nước tưới Bonsai sẽ héo úa và chết khô. Đó là điều mà 
trong thâm tâm bất cứ nghệ nhân chơi hoa kiểng nào cũng 
không muốn xảy đến cho vườn kiểng quí của mình. 
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PHƯƠNG PHÁP SANG CHẬU VÀ 
THAY ĐẤT 


e TẠI SAO PHẢI SANG CHẬU ? TẠI SAO PHẢI THAY ĐẤT ? 

Bonsai tuy là loại kiểng lùn, kiểng nhỏ nhưng qua thời 
gian cây cũng tăng trưởng nhanh, mọi bộ phận của cây đều 
nở nang ra, phát triển mạnh lên. 

Do bị trồng trong chậu cạn, môi trường sống bị thu 
hẹp, chất dinh dưỡng không nhiều nên cây kiểng phát 
triển chậm hơn cây trồng ở môi trường thiên nhiên. Đó là 
chủ ý có tính toán trước của người chơi kiểng : họ muốn 
hạn chế đến mức tối đa sức tăng trưởng của cây để cây trở 
nên cần cỗi, chóng già... 

Thế nhưng, người chơi kiểng cũng không thể để cho 
cây chết vì thiếu phân, thiếu nước, nên thỉnh thoảng họ 
vẫn “hà hơi tiếp sức” cầm chừng bằng cách bón thúc thec 
định kỳ vài ba tháng một lần, và tưới nước hằng ngày... 

Cây Bonsai dù nhỏ, nhưng trồng trong chậu cạn thì 
chứa được bao nhiêu đất để sống ? Trong khi đó cây kiếng 
cứ càng ngày càng lớn lên, bộ rễ phát triển nhanh cho nêr: 
đất trồng càng ngày càng bị cây rút tỉa hết chất màu, khiết 
cây "thiếu ăn” nên sống dở chết đở... Chính đây là lúc t: 
nghĩ đến việc thay chậu, đồng thời thay đất cho cây. 

Khi đất trong chậu đã cạn kiệt chất bổ dưỡng thì kiểng 
Bonsai sẽ có hiện tượng như sau : 

-_ Cây không còn tươi tắn, có hiện tượng xuống sức. 
-_ Bộ lá kém tươi và bắt đầu nhuốm màu vàng bệnh hoạn 
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-- Các cành như không thể cất cao lên được. 

- Nhiều rễ con lồi lên mặt đất chậu, và lớp đất trên bể 
mặt chậu đã mỏng dần đi. 

-_ Nhấc chậu lên không thấy nặng nề như trước... 

Những triệu chứng đó cho ta thấy đã đến lúc cần phải 
sang chậu cho cây kiểng quí của mình. 

Thật ra, với người trồng Bonsai kinh nghiệm, không 
ai lại chờ đến lúc nhìn cây xuống sức như vừa kể mới 
nghĩ đến việc sang chậu cho cây ! Trung bình một năm 
rưỡi đến hai năm là ta đã phải sang chậu cho cây Bonsai 
của mình tồi. 

Mỗi lần sang chậu là phải thay đất mới. Đất cũ trong 
chậu sau vài năm cây đã rút hết chất màu lại trở nên chai 
cứng, vón cục khiến đất trồng không còn thoáng khí và 
cũng không hút được nhiều nước tưới, không giữ được độ 
ẩm cần thiết để giúp cây sinh trưởng tốt được. 

e CÁCH THỨC SANG CHẬU : 


Sang chậu có nghĩa là trồng lại cây kiểng Bonsai trong 
chậu cũ qua một chậu mới cùng kích cỡ hay rộng hơn. 
Sang chậu ở đây cũng có nghĩa là đem cây ra khỏi chậu, 
sau đó lại trồng vào chậu cũ, chỉ thay đất mới mà thôi. 

Do việc “bứng lên trồng lại” như vậy không ít thì nhiều 
cũng làm cây mất sức một thời gian (có khi cây bị chết do 
xử lý vụng về) nên không phải muốn sang chậu tùy hứng 
lúc nào cũng được. Khoảng cách giữa hai lần sang chậu ít 
lắm cũng một. năm. 

Đúng ra thời gian để sang chậu và thay đất mới còn 
tùy vào từng giống cây trồng. Có giống ba bốn năm mới 
sang chậu một lần như loại Tùng, Bách... 

Và thời gian sang chậu không phải tiến hành vào mùa 
nào trong năm cũng được. Theo thời tiết của nước ta thì 
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nên sang chậu vào mùa xuân hay trước mùa mưa khi cây 
bắt đầu đâm chổi nẩy lộc, và đó là tháng thời tiết mát mẽ. 

- _ Qícb nhắc cây Bonsal ra bbỏi chậu cũ : Trồng một vài 
năm liền trong chậu, bộ rễ của Bonsai phát triển rất 
nhanh. Mới ngày nào bộ rễ gọn gàng, nhưng sau vài năm 
nó trở thành một núi lớn chiếm gần hết dung tích của 
chậu. Rễ cây lại bám chặt vào vách chậu nên đem cây ra 
khỏi chậu cũ không phải là việc dễ đàng. Giữa cây và 
chậu nhiều trường hợp trở nên một khối dinh chặt. 

Trong trường hợp này ta chỉ còn cách dùng một lưỡi 
dao cùn xắn lần lần phần đất sát thành chậu cho đến khi 
bầu đất và thành chậu được tách ra. Việc làm này nên làm 
từ từ, ban đầu xắn lớp đất trên, sau đó xắn tiếp xuống lớp 
đất dưới. Tất nhiên, xắn dao xuống sâu xuống đáy chậu 
như vậy chắc chắn sẽ làm đứt một số rễ con. nhưng điều 
đó không hại gì. 

Còn một cách khác là trước đó một buổi ta tưới nước thật 
đẫm để đất mềm nhão ra, như vậy chỉ cần nghiêng chậu là 
bầu đất bị long ra. Ta xòe rộng bàn tay đặt trên mặt đất chậu 
để “đón” cây kiểng ra khỏi chậu một cách nhẹ nhàng. 

Tuyệt đối không nên nóng vội, bằng cách nắm thân cây 
mà lắc cho đến khi bọng tróc ra khỏi chậu mới thôi. Cách làm 
đó sẽ hư bộ rễ và sau khi trồng lại cây sẽ khó sống ! 

- _ Gácb xtŸ lý bộ rễ: Khi nhắc cây kiếng ra khỏi chậu ta 
mới thấy bộ rễ của cây... to quá khổ : rễ cái và rễ con 
cứ xoắn lại với nhau thành một nùi lớn. Với bộ rễ 
như vậy không thể cứ để y nguyên mà trồng lại được. 
Cách xử lý là cắt bỏ những rễ lớn và rễ con đã quá 
già, và chỉ chừa lại những rễ non. 

Nên dùng loại kểm bén để hớt bớt rễ. Vết cắt cần cho 
ngọt, không được giập nát. Bộ rễ sau khi xử lý xong phải 
gọn gàng, vén khéo là được. 
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-_ Cách x lý thân cây : Đây cũng là dịp tốt để ta cắt tỉa 
những cành nhánh mọc không đúng cách, hoặc sửa 
đổi chúng, uốn nắn chúng có dáng đẹp hơn. 

- _ Cách xtỉ lý chậu cũ : Nếu cái chậu kiểng cũ còn dùng 
ngay lại thì nên dùng bàn chải sắt chà xát mạnh 
trong cho bong tróc hết những tạp chất bám vào 
thành chậu, sau đó rửa sạch, và nếu cần phơi ra nắng 
độ một giờ rồi dùng lại mới tốt. Tốt hơn hết, mỗi lần 
sang chậu ta nên dùng chậu mới, còn chậu cũ sẽ giữ 
lại để dùng về sau. 


e CÁCH TRỒNG CÂY SANG CHẬU MỚI : 


Từ khi cây Bonsai được đưa ra khỏi chậu cũ cho đến 
khi trồng lại vào chậu mới không nên để quá một giờ, dù 
là việc sang chậu được thực hiện ở nơi mát mẻ. 

-_ Có sẵn đất mới : Như phần trên chúng tôi đã trình 
bày, hễ sang cây qua chậu mới thì phải thay luôn đất 
mới. Vì vậy, trước khi bắt tay vào việc sang chậu thì 
số đất mới chúng ta đã lo sẵn sàng trước rồi. 

Đất mới ở đây cũng giống như đất ta cho vào chậu lần 
trước. Thành phần cũng như nhau : hỗn hợp đất và phân 
theo tỷ lệ đã được cân nhắc tính toán trước sao cho đủ chất 
dinh dưỡng giúp cây phát triển tốt. 

Với đất cũ trút từ trong chậu ra nên loại bỏ. Nếu cần 
thiết phải dùng lại thì chỉ nên dùng số lượng từ 20 đến 30 
phần trăm là nhiều. Nhưng, đất dùng lại phải được sàng kỹ 
để gạn bỏ những tạp chất có hại cho cây. 

Đất cũ trộn vào đất mới, sau đó thêm phân vào cho 
giàu chất dinh dưỡng. 

-_ Trồng cây tào chậu mới : Kiểng Bonsai sau khi xử lý 
bộ rễ xong thì trồng sang chậu mới (hoặc trồng lại 
chậu cũ) và phải trồng cho đúng phương pháp thì 
cây mới sống được. 
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Nên đổ đất vào đầy một phần ba chậu (cần nén sơ 
xuống cũng được), sau đó đặt cây vào đúng vị trí mà ta 
muốn. Từ đó, xúc đất chèn chung quanh gốc cho đến khi 
đất trong chậu ngập đến cổ rể thì thôi. 

Ta cũng phải tính toán trước để làm sao mặt đất trong 
chậu cuối cùng cũng phải thấp hơn thành chậu độ vài 
phân mới tốt. Vì như vậy, nước tưới sẽ không làm trôi đất 
ra ngoài, đồng thời cây cùng hấp thụ được lượng nước tưới 
đầy đủ để sống. 

Đất mới cho vào chậu ta có thể nén xuống bằng cách 
dùng tay ấn nhẹ. Sự mạnh tay trong trường hợp này có thể 
làm đứt thêm một số rễ non, có hại cho sức khỏe của cây. 

Đất càng được nén chặt thì số lượng đất trong chậu 
càng nhiều, đồng thời giữ cho thân cây khỏi lung lay trước 
mưa fo gió lớn. 

Tuy vậy, để giữ thân cây được đứng vững trong thời 
gian đầu, gia đoạn mà rễ cây chưa ăn sâu vào đất, ta cần 
phải cắm các chống đỡ cho cây, như cách chống đỡ cho 
cây hoa Hồng vậy. 

Chắc chắn sau một tuần lễ, dù đã được nén kỹ, phần 
đất trong chậu cũng bị lún xuống lòi cả cổ rễ lên, do nước 
tưới làm cho dẽ đất. Ta nên cho thêm đất vào chậu đến 
mức ngập đến cổ rễ thì thôi. 

e BẢO DƯỠNG CÂY : 
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Cây bứng lên trồng lại, nhất là lại cắt bớt rễ cúa nó thì 
thế nào cũng yếu sức. Vì vậy, sau khi sang chậu mới, nếu 
không biết cách bão dưỡng cây kiểng quí dễ bị chết. Thường 
thì mười cây khó sống được cả mười. 

Cây Bonsai bứng lên trồng lại chẳng khác gì một người 
sau ca phẫu thuật đang nằm phòng hồi sức, vì vậy cần phải 
có chế độ bảo dưỡng thật tốt mới được. 
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Trước hết, ta đời chậu Bonsai vào nơi thật thoáng mít, 
và tránh va chạm để cây được đứng yên, các rễ non cũng 
được yên vị để len lỏi làm quen với môi trường sống mới. 

Khoảng mười ngày sau, ta bắt đầu dời chậu vào nơi có 
nắng nhẹ ban mai chiếu vào, tức là cho cây tiếp xúc với 
ánh nắng khoảng 20 phần trăm. Khi thấy cây đã hồi sức thì 
dân dần từng bước đem chậu ra nắng... 

Việc tưới cho cây trong giai đoạn đầu chỉ tưới ngày 
một lần với số lượng nước tưới ít, và tưới với vòi bông sen, 
giúp chậu giữ ẩm đất là được. 

Và chỉ khi nào cây đã bén rễ sâu vào đất giúp cây 
đứng vững thì lúc đó ta mới nhổ bỏ mấy que chống mà 
thôi. 

Tóm lại; việc sang chậu và thay đất mới cho kiểng 
Bonsai là việc phải làm. Có thể thực hiện theo đúng định 
kỳ hoặc ngay sau khí phát giác môi trường sống của cây đã 
đến hồi kiệt quệ mức dinh dưỡng cần thiết. 

Thế nhưng, mọi thao tác cho việc sang chậu cần phải 
tiến hành cho đúng phương pháp : Việc nào cần làm trước 
thì làm trước, việc nào làm sau thì làm sau, như vậy cây 
Bonsai quí của ta mới mau hồi sức và tiếp tục sinh trưởng 
tốt được. 
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DỰNG CỤ TRÔNG CẮT ÍA BONSAI 


onsai là loại kiểng nhỏ, việc uốn tỉa lại đòi hỏi 

kỹ thuật cao, chỉ cần xây ra một động tác vụng 
về hay sơ sẩy thì có thể làm hỏng một cách đáng tiếc cây 
kiểng quí. Vì vậy, bất cứ ai trồng Bonsai cũng phải sắm cho 
mình một bộ dụng cụ cần thiết mà nghề trồng a này bắt 
buộc phải có. 
— Vẫn biết rằng việc hình thành một cây Bonsai có những 
kiểu dáng, đường nét tuyệt đẹp từ rễ, thân, tán lá, phần lớn 
là do óc sáng tạo và bàn tay khéo léo có tính chuyên môn 
của nghệ nhân cây kiểng. Thế nhưng, có những công việc 
mà trong tay nếu không sẵn những dụng cụ chuyên ngành 
cần thiết thì, dù người khéo tay đến đâu, có óc sáng tạo 
đến đâu cũng đành phải bó tay mà thôi ! 

Ở nước ngoài mà ngay tại nước ta cũng vậy, những 
dụng cụ cần thiết dùng trồng và cắt tỉa Bonsai được bày 
bán đây đủ. Tất nhiên dụng cụ nước ngoài thì có giá cao 
hơn, nhất là của Nhật. 

Bộ dụng cụ có nhiều loại : có loại dùng để cắt tỉa 
những Bonsai lớn cây. Có loại dùng để cắt tỉa những 

cây kiểng nhỏ. Tất nhiên cần dùng loại nào ta chỉ nên 
mưa loại ấy mà thôi, vì mua trọn bộ như vậy không phải 
là ít tiền. 

Có điều nếu khéo tay và chịu khó, ta vẫn có thể tự tạo 
ra được một số dụng cụ dễ làm như xẻng nhỏ xúc đất 
chẳng hạn; hoặc tận dụng, dù có gượng ép, một số dao, 
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kéo, bay, bình tưới nước... có sẵn trong nhà để hỗ trợ cho 
công việc trồng, cắt tỉa, cho đỡ tốn tiền mua sắm. 
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Bộ dụng cụ này gồm có những thứ sau đây : 


Kêm bấm ta dã | 
Kêm cắt cành để cắt thật sát thân cây, không tạo 
chỗ lõm sâu để vết thương mau lành. 

Kểềm cắt kẽm, loại có tay cầm dài. 

Kêm thích hợp cho việc lột vỏ. 

Kêm chuyên dụng việc quấn chặt dây kẽm vào 
thân cây. 

Kéo bén. 

Kéo xén cây. 

Kéo tỉa có cán dài để cắt rễ to và cứng. 

Kéo có lưỡi cắt xiên để dùng cắt những cành lớn 
và cứng. 
Kéo đầu nhọn để ta rễ. 

Kéo lưỡi ngắn để cắt rễ to và cứng. 

Kéo tỉa có lưỡi ngắn dùng cắt lá, ta tán lá, và cắt 
các cành nhỏ. 

Một số nhíp chuyên dùng cho kiểng Bonsai. 
Xẻng nhỏ dùng xới lớp đất mặt trên chậu cho 
thông thoáng hoặc khi vô phân... 

Cái bay nhỏ để xúc đất vô chậu, và dùng trộn hỗn 
lợp phân và đất. 


Móc sắt để móc rễ. 


Thùng nhỏ đựng nước tưới với vòi bông sen. 
Chổi tre để quét phần đất vương vãi trên thành 
chậu. 

Dao nhỏ mùi nhọn và đao nhỏ lưỡi bén dùng khi 
chiết, tháp cây. 


Tất cả những dụng cụ như kêm, dao, kéo cần phải giữ 
sạch sẽ để khỏi bị sét, đồng thời lưỡi phải bén ngót, vì vậy 
phải mài luôn. Vì yêu cầu của mọi vết cắt xén đều phải... 
ngọt xớt, tránh giập nát hoặc xước vỏ... làm mất vẻ thẩm 
mỹ của cây sau này... 

Ngoài những dụng cụ vừa kể trên, còn có một thứ 
không thể thiếu, cần được mua sắm ; đó là dây kẽm. 
Đây là vật dụng dùng để uốn cây, uốn cành để tạo dáng 
cho cây. 

Tùy vào nhu cầu của mình mà nên mua với số lượng 
nhiều hay ít, và kẽm cỡ nào. Nếu trồng Bonsai theo lối đại 
trà, hay chí ít cũng mươi lăm chậu trở lên thì không nên 
mua “kẽm khoanh” mà nên mua “kẽm ký” theo giá sĩ cho 
tẻ tiền. Và tùy theo kiểng mình là kiểng non hay kiểng già, 
kiểng lớn hay kiểng nhỏ mà mưa cỡ kẽm lớn hay nhỏ. 

Ta có thể thay thế dây kẽm bằng dây đồng, hoặc dây 
nhôm. Những dây được dùng xong, nếu còn tốt có thể để 
dành dùng lại lần sau không nên bỏ đi uống phí. Dây dùng 
để quấn vào thân, vào cành nhánh ta nên dùng dây trần, 
chứ không nên dùng loại dây phú nhựa bên ngoài. Loại 
dây đồng hay kẽm có phủ nhựa cũng cần đến trong việc 
ràng cây vào chậu để tạo cho cây có thế đứng vững chắc 
trong giai đoạn tạo dáng... 
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KIỂU DÁNG BONSAI 


rong tự nhiên, cây cối có đáng vẻ riêng của nó, 

và trong nhiều trường hợp, mỗi cây hoang đã 
đó vẫn có vẻ đẹp riêng, khi thì uy dũng, cứng cỏi, khi thì 
uyển chuyển dịu dàng, yếu điệu... 

Bonsai là cây kiểng nhỏ nhưng đòi hỏi phải máng kiểu 
dáng của cây cổ thụ ngoài đời với đường nét tự nhiên không 
nặng phần xảo thuật. Muốn được vậy, nghệ nhân cây cảnh 
phải biết cách tạo đáng cho cây được đẹp ra. 

Như quí vị đã biết, Bonsai có năm kiểu đáng căn bản, đó 
là những kiểu xưa nhất, còn được gọi là "kiểu Nhật Bản” 
nhưng hiện nay vẫn được đa số người thưởng ngoạn ưa thích. 

Biểu đồ sau đây diễn tả dáng dấp của năm kiểu cổ 
điển đó : 


(1) (2) 
(3) 
(4) 


Hư nnn ¬ — 


& 


(5) 


K-~ 


(1) Thế chánh trực 

(2) Thế hơi nghiêng 

(3) Thế nghiêng, còn gọi là thế hoành 
(4) Thế nằm còn gọi là thế ngọa 


(5) Thế thác đổ, còn gọi là Huyền nhai 
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Ngoài 5 thế cổ điển căn bản đó ra, qua thời gian với sự 


sáng tạo của nhiều thế hệ nghệ nhân qua nhiều trường 
phái khác nhau, hiện nay Bonsai còn mang nhiều kiểu 
dáng khác rất đa dạng : 
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Thế trực quân tử : Cây Bonsai có thần thẳng đứng, 
các nhánh mọc cân đối ngay thẳng, như bậc quân tử 
đầu đội trời chân đạp đất, không xu nịnh ai và cũng 
không để ai khuất phục. 

1bế Nhất trụ bình thiên : Cây cổ thụ có thể chánh 
trực, thân suôn đuột, chỉ có một tán lá mọc trên chót 
ngọn như một cái lọng nâng đỡ bầu trời. 

7Tbế Xuy pbong : Thân cây hơi nghiêng (khoảng 30 
độ) do bị gió đàn mà phải xiêu. 

Thế Bại pbong bồi đầu : Cây cứng cáp nhưng bị gió 
lớn đàn nghiêng khoảng 60”, nhưng phần ngọn vẫn 
cố gượng quay ngược trở lại tỏ ý cố gượng dậy. Hình 
ảnh này ám chỉ người anh hùng bị thất thế sa cơ, 
nhưng không chịu khuất phục. 

Thế Tam đa : Cây cổ thụ có ba tán tròn to trông rất 
sung mãn, tượng trưng cho ba điều lợi mà người đời 
đều mong muốn đạt được, đó là Phước, Lộc, Thọ. 
Phước là mong được như ông Quách Tử Nghỉ (đời 
Đường) trọn đời làm quan thanh liêm và lo tu nhân 
tích đức, ai ai cũng kính phục. Lộc là mong được như 
Ông Đậu Tử Quân (đời Tấn) suốt đường hoạn lô 
được hưởng nhiều bổng lộc nên lúc nào cũng giàu có 
hơn người. Còn thọ là mong được như Đông Phương 
Sóc (đời Hán), lúc làm quan thì được lòng Thiên Tử 
nên bổng lộc đầy nhà. Cuộc đời Đông Phương Sóc 
sung sướng cho tận đến 125 tuổi mới chết. 

Tbế Ngñ phuc : Cây cổ thụ có tán tròn 5 tầng : tầng 
đưới gốc lớn, các tầng trên nhỏ dẫn. Năm tầng này có 


thể xoay tròn khắp bốn hướng, hoặc chỉ hai hướng đối 
nghịch nhau. Năm tầng này tượng trưng cho 5 điều ước 
muốn của người đời là : Phước, Lộc, Thọ, Khang, Ninh. 
(Khang là được yên vui, Ninh là sự bình yên). 

Thế Thất biên : Cây cổ thụ có tán tròn bảy tầng : tầng 
dưới gốc thì lớn, các tầng phía trên nhỗ dần. Bảy 
tầng này được mang bẩy tên khác nhau. Tầng cuối 
cùng (sát gốc) gọi là Phủ địa. Tầng cao thứ hai gọi là 
Triều thiên. Tầng thứ ba tên Chiếu Thủy. Tầng thứ tư 
có tên Nghinh Phong. Tầng thứ năm là Quán Vũ. 
Tầng thứ sáu là Trung Thiên, và tầng chót trên ngọn 
gọi là Ngưỡng thiên. 

Thế Quần thụ tem sơn : Thế này còn gọi là Quần Thụ 
Tam Giao, là ba cây trồng chung một chậu. Nếu là 
“Tam sơn” thì cây giữa có ngọn cao hơn hai cây hai 
bên. Tuy ba cây đều có thể đứng độc lập, nhưng rễ 
và tán lá “gắn bó” với nhau như sẵn sàng hỗ trợ cho 
nhau. Nếu là “Vam giao” thì ba ngọn cây phải hướng 
vào nhau. 

Tbế Neñũ nhạc : Cũng nằm trong thế quần thụ, nhiều 
cây cao thấp khác nhau trồng trong một khay thay 
chậu). Trong thế Ngũ nhạc, năm cây có lớn, có nhỏ, 
có đứng có nghiêng tạo nên cảnh rừng. 

Tbế Tìng thập : Cây tùng thân vừa cao vừa mọc 
thẳng, các nhánh lại mọc ngang hai bên với khoảng 
cách đều nhau, như hình chữ thập (~Ƒ), vì vậy mới 
có câu : Vô thập bất thành tùng. 

Thế Mai nữ : Cây Mai có thân uốn hình chữ Nữ Cỡ ) 
trông ẻo lả như dáng đấp của người con gái. Có câu 
"Vô nữ bất thành mat”, 

Thế Ngoa tìng : Cây bị gió đàn ngã tChơn 60 độ) 
nhưng phần ngọn vẫn cất cao hồi đầu, cố giữ thế 
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thăng bằng cho cây. Với thế này các nhánh của cây 
nên uốn theo lối tứ điện, như cây đang gồng sức để 
chống chói, không chịu khuất phục. 

TẾ thuyền ,Vbai: Còn gọi là thế Thác đổ. Thân cây bị 
oằn xuống, phía ngọn chúi xuống quá thấp chẳng khác 
nào một ngọn thác đang đổ xuống. Thế cây hoàn toàn 
lạ khuất phục trước gió bão liên miên. Ngày ngoài đời ta 
cũng thường gặp dạng cây này mọc cheo leo bên sườn 
núi do môi trường sống không thuận lợi. 

Thế Phượng vũ : Cây được uốn ta như hình con 
Phượng hoàng múa, Tán cây giống đôi cánh chim 
Phượng dang rộng ra. Ngọn cây có hình đầu chim và 
chân chim là do bộ rễ nổi côm lên, hoặc do hai thân 
cây mọc song song mà thành. Đây thuộc về thế Kiểng 
thú, được nhiều nghệ nhần ưa thích. 

Thế Mẫu tử : H:ui cây chúng một chậu. Cây lớn mảnh 
khảnh được gọi là cây mẹ. Cây thấp hơn là cây con. 
Ngọn cây mẹ hơi phủ chụp lên đầu cây con, tượng 
trưng sự che chở của người mẹ đối với con. 

1hế Pbụ HÏ: Hai cây trồng chúng một chậu. Cây lớn 
dáng khỏe mạnh tượng trưng cho người chà. Cây nhỏ 
tượng trưng cho người con, dựa vào thân cây lớn như 
nhờ sự che chở đùm bọc. Có thể một gốc cây nẩy ra 
hai thân cây lớn bé... 

Tbế Hạc lập: Cây cao ráo có đáng như con chim Hạc 
đang đứng giữa đồng : Cây có nhiều tán. Tần gần gốc 
hơi dốc xuống tạo hình đuôi hạc. Hai tán đối xứng phía 
trên là hai cánh. Ngọn cây là đầu hạc. Thế này tượng 
trưng cho tính tự lập, tự tra, Không chịu Ý lại vào aH, 
Thế Long thăng : CÂYv có thể của con rồng đang vươn 
lên cao. Thân cây hơi nghiêng, các tín mọc ngàng 
tạo thế mạnh. Phần ngọn cũng vút lên. Thế này tượng 
trưng cho sự hanh thông. cho sự vượt tiến... 


- †bế long giáng: Đây là thế rồng nằm, rồng ở ẩn, 
tuy vẫn đẹp nhưng xưa nay ít người ưa chuộng vì mê 
tín, cho rằng rồng nằm không hên. Dùng bộ rễ nổi 
làm râu. Gốc cây sù sì làm đầu rồng. Thân cây hơi 
nghiêng như dáng mình rồng chúc xuống. Muốn uốn 
thế này cần chọn cây có bộ rễ nổi đẹp và gốc cây sân 
sùi với nhiều u nân để tạo mắt và mũi rồng... 

Thế Long bàn bổ phục : Cây có bộ rễ nổi thật tốt tạo 
được cái thế rồng nằm uốn khúc, cọp nằm ẩn nấp. Thế 
này có ý nghĩa người tài chưa gặp thời nên chưa xuất 
hiện. Thế cây này cũng được gọi là Long bàn hổ cứ. 
Thế Long mã bôi đầu: Rồng và ngựa quay nhìn nhau. 
Nếu là một cây thì phân rễ nổi lên như con ngựa đang 
dợm cất vó, còn phía gốc và thân có dáng hình rồng 
đang giáng xuống đuổi ngựa. Các tín cây bung ra tứ 
diện như vuốt rồng trong mây. Còn nếu là hai cây 
chung chậu thì cây thấp có thế nằm (ngọa) ngọn quay 
trở lại như đầu ngựa. Cây cao có thể mọc nghiêng, 
thân sân sùi như đầu rồng. Tàn lá rậm rạp xoay tứ diện 
tạo thế mạnh của rồng đang sa xuống đuổi ngựa. 
Tbế Lưỡng long tranb châu : Hai cây cổ thụ trông 
chung một chậu, phần rễ nổi cộm lên tua tủa như râu 
rồng hướng vào nhau. Hoặc là hai phần ngọn chụm 
lại với nhau như cảnh hai rồng xáp vào nhau để 
tranh hột minh châu. 

Tbế Văn nhận : Cây yếu có thế nghiêng (khoảng 
30°), các cành chỉ mọc ở phần ngọn của cây, phần 
còn lại của thân cây suôn đuội. 

Tbế Cbối : Cây có thế Chổi tuy đẹp và lạ nhưng khó 
thực hiện, bởi lẽ ít có loại cây có tán lá thích hợp để 
tạo nên. Cây phải có các cành đều xuất phát từ đỉnh 
ngọn và tán lá tỏa đều ra tạo thành một vòng cung, 
trong khi phần thân như cán chổi suôn đuội... 
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-_ Tbế Rễ rơni: Cây mọc trong môi trường đất bị mưa lũ 
xói mòn, nên bộ rễ bị lộ ra đôn thân cây lên cao. 
Trồng cây theo thế này, mỗi năm khi sang chậu, ta đôn 
cây cao dân lên. Thế rễ rơm còn gọi là thế Lộ căn. 

-_ Thế Xoáy: Cây có thân không ngày thẳng mà xoắn 
lại như một sợi dây thừng vặn vẹo. Thế này trông 
không được tự nhiên, nhưng vẫn là thế lạ nên củng 
được nhiều người tán thưởng. 

- bế Bàn biic: Thân cây không mọc thẳng mà gấp khúc 
thành nhiều đoạn như rồng uốn lượn. Các nhánh cũng 
lượn theo đường gấp khúc của thân. Nếu cây có thêm bộ 
rễ nổi lên với những u nân như cái đầu rồng lại càng đẹp. 

-_ fbế Phủ tbạcb : Cây mọc trên đá. Sống trên đá, rễ 
cây bám chắc vào đá và len lỏi vào các khe hở của 
đá mà thân cành vẫn tươi tốt. Thế này còn có tên là 
thế *Thạch đính” gây cho người thưởng ngoạn một ấn 
tượng mạnh về sự sống khắc khổ, cây chỉ biết dựa 
vào đá mà sống. 

-_ /bế nhóm cây: Thế nhóm cây có thể là ba cây hoặc 
năm cây trồng trong một khay Choặc chậu). Những 
cây này đòi hồi phải có kích thước và kiểu đáng khác 
nhau, Các cây không được sắp xếp theo một hàng 
thẳng mà có vị trí khác nhau để tạo được chiều sâu. 
Các cây trong khay cũng có thể chia ra thành từng 
nhóm (nhóm hai cây, nhóm ba bốn cây chẳng hạn). 

__ Tbế Alãng ngoằn ngoèo: Trên một khay có nhiều cây 
khác nhau về kích thước cũng như tuổi tác. Chúng 
mọc thành cụm, trong đó có một cây “chú” có hình 
dáng nghiêng ngã tạo ấn tượng khó quên, trong khi 
những cây khác cũng có những thế dị biệt nhau... 

Kiểu đáng Bonsai thì còn nhiều, chúng tôi chỉ xin đơn 
cử những thế tiêu biểu, nhưng được đa số người thưởng 
ngoạn ưng ý. 
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“TẠO DÁNG BÓONSAI 


hìn cây kiểng Bonsai mọc trong chiếc chậu cạn 
gọn, nhẹ, đẹp hợp với khiếu thẩm mỹ của đông 
đảo người xem, chính là nhờ có bàn tay sáng tạo, nhờ vào bộ 
óc am hiểu nghệ thuật của nghệ nhân hoa kiểng góp công 
tạo đáng suốt một thời gian dài mới hoàn thành được. Đó là 
điều bất cứ ai trong chúng ta cũng dễ dàng cảm nhận được. 

Một cây cổ thụ hoàng dã mọc ngoài thiên nhiên cao 
rộng có cái đáng đẹp tự nhiên cao rộng có cái dáng đẹp tự 
nhiên ai nhìn cũng thích. Nhưng nếu muốn “bê” nguyên cái 
dáng đẹp tự nhiên đó vào cây kiểng cổ thụ thu nhỏ lại cả 
ngàn lần trong chiếc chậu cạn, quả là một chuyện không 
dễ chút nào ! 

Ngay một cây con clo mình tạo ra do chiết, ghép mà 
có, tức là đã ưng ý từ khi nó còn là cành của cây mẹ, thế 
nhưng chắc gì sau này sẽ trở thành một cây Bonsai vừa ý 
với mình ! 

Nói cách khác, muốn có chậu kiểng Bonsai đẹp, ta 
phải biết cách tạo dáng. và chịu bỏ ra nhiều công sức để 
lạo đáng cho nó. 

e CHỌN CHÍNH DIỆN : 


Một cây còn ở trong trạng thái tự nhiên, chưa chắc 
nhìn vào hướng nào cùng đẹp. Ta phải cần quan sát cây đó 
đủ mọi hướng, trước sau và hai bên để tìm ra cho được cái 
phía nổi bật nhất của nó để coi như đó là “mặt tiên” hay 
mặt chính của cây, Đây là mặt đắc địa nhất, phô diễn được 
cái đẹp toàn bộ của cây từ rễ đến ngọn. Hoặc là từ đó cho 
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ta một ý niệm về sự tạo dáng cho cây để có "mặt tiền” đẹp 
nhất sau này. 

Việc làm này là điều bắt buộc cần phải lo trước tiên 
đối với người có nhiều kinh nghiệm trong nghệ thuật uốn 
a hoa kiểng, Vì rằng xác định được phần chính diện thì 
mọi việc tạo đáng các phần của cây sau này được dễ dàng 
hơn, lại đẹp đẽ hơn. 
® TẠO RỂ : 


Rễ cây tuy nằm sát mặt đất châu, thế nhưng lại là nơi 
thu hút cái nhìn của mọi người. Trong thực tế, một cây cổ 
thụ mọc lâu năm ngoài trời, bộ rễ của nó trồi lên mặt đất 
với những hình thò đặc biệt "bò” ngoằn ngoèo tứ phía 
trông rất ấn tượng. Điều này có thể giải thích như sau : cây 
càng sống lâu năm bộ rễ của nó càng phát triển mạnh tồi 
nẩy nở to ra, do đó tầng rễ trên cùng càng lúc càng được 
đùn đẩy lên cao đến mức phải lộ thiên mà sống. Ở kiểng 
Bonsai, bộ rễ của cây cũng phải cho trồi lên như thế. Rẽ có 
thể lan tổa khắp các bên trên mặt đất chậu, trừ việc đâm 
thẳng về phía người thưởng ngoạn. 

Có nhiều cách làm cho bộ rễ lộ thiên như vậy : 

-_ Cách đôn rễ : Đôn rễ ở đây cũng có nghĩa là đôn 
thân lên cao để giúp bộ rễ của Bonsai dần dân trôi 
lên khỏi mặt đất. Lợi dụng mỗi lần sang chậu ta đem 
cây ra ngoài cắt bỏ bớt phần rễ già đi, và khi trồng 
cây lại vào chậu ta cố tình đôn cây cao hơn một vài 
phân để vài ba cái rễ trên cùng được phơi bày trên 
mặt chậu, đồng thời uốn tỉa nó mọc theo hướng mà 
mình mong muốn... 

- - rồng cây trong chậu sâu : Trồng cây trong cái chậu 
có đáy sâu, hay trong một ống cao vài ba tấc bằng 
nhựa, bằng kim loại, hoặc bằng lóng tre tầu... Do bề 
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mặt đất bị thu hẹp, rễ cây chỉ còn cách phát triển 
mạnh về chiểu sâu nên cứ dài dần ra mãi. Một ngày 
nào đó nhấc cây lên khỏi mặt đất, ta sẽ hân hoan khi 
thấy cây kiểng của mình đã có một bộ rễ dài. Sau khi 
-cắt tỉa những phần cần loại bỏ, cây sẽ được trồng lại 
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trong chậu cạn. Những cái rễ dài và to mọc gần cổ rễ 
nên phơi bày lên mặt chậu với những thế uốn lượn 
hợp lý... k 
Dùng móc sắt móc rễ lên : Để tránh cây kiểng nhỏ 
khỏi bị mất sức, nhiều người không thực hiện lrai 
cách vừa trình ở trên. Phương pháp của họ là chịu 
khó dùng que cứng xăm xoi lớp đất mỏng trên mặt 
chậu, rồi dùng móc sắt nhỏ lôi những cái rễ to mà họ 
thấy là cần thiết cho việc tạo dáng, để cho sống lộ 
thiên trên mặt chậu. 

Một cây Bonsai dù đã trồng trong chậu lâu năm, dù 


các phần thân, cành đã được lão hóa, nhưng bộ rễ chưa lồi 
lên thì cây Bonsai đó vẫn chưa thể hiện được nét già lão 
của mình. Và như vậy giá trị bị giảm sút... 


Hạn chế stÍc lớn củÌa rễ cái : Rễ cái còn gọi là rễ chuột 
có nhiệm vụ quan yếu trong đời sống của cây cối nói 
chung. Rể Gái bị đứt thì cây khó sống, vì nhờ đó ăn 
sâu xuống đất để hút nước khoáng lên nuôi cây. Thế 
nhưng đa số cây kiểng trồng vào chậu, người ta phải 
xén bớt một phần rễ cái để vừa giảm đà phát triển 
của cây vừa bớt choán dụng tích chậu, như vậy số 
lượng đất cho vào chậu được nhiều hơn... 

Dựa vào chỉ tiết này, nhiều người nảy ra sáng ý dùng 


một đoạn dây đồng cột chặt nhiều vòng trên phần gốc của 
rễ cái để hạn chế sức lớn của rễ cái lại, để đem lại điều lợi 
là các rễ con và phần cổ rễ được mau to hơn. 
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Do phần trên cũng bị cột chặt nên đoạn rễ còn lại 
không sao nẩy nở thêm được nên teo dần đi vì không tiếp 
nhận được thức ăn là nhựa luyện từ trên chuyển xuống. 
Các rễ con sẽ tiếp nhận phần thức ăn đó mà to ra, đoạn 
gốc cây cũng to ra, tạo cho gốc có đáng đẹp. Một SỐ Ít rỄ 
con này sẽ cho phơi bày lên mặt chậu theo những chiều 

uốn lượn đẹp... 


TẠO PHẦN THÂN : 

Thân cây, nên hiểu là gồm có phần gốc và phần thân. 
Cây phải có gốc to hơn thân mới được đánh giá là đẹp, và 
mới thể hiện được sự già.lão. Nói cách khác, một cây cổ 
thụ thì rễ phải lộ thiên, gốc phải to, thân phải nhỏ dần lên 
đến ngọn. 

Thân cây kiểng nói chung và Bonsai nói riêng là nơi 
dễ đập vào tầm nhìn của người thưởng ngoạn. Một thân 
cây đẹp theo đúng kiểu dáng Boasai đòi hỏi sẽ làm tăng 
phần giá trị thẩm mỹ của chậu Bonsai đó. 

Thân cây kiểng Bonsai cần phải đạt được những tiêu 
chuẩn sau đây : 

- Phải có đáng vẽ tự nhiên, khỏe mạnh. 

- Phần gốc phải to, chiều cao phải phù hợp với 

chiều ngang của cành lá theo tỷ lệ cân đối. 

- Mặt cong của phần thân không được lồi ra phía 

chính diện, mà chỉ được phô bày mặt lõm mà thôi, 

- Cây già lão thân có thể nghiêng hay cong vẹo, 

nhưng nét “uốn lượn” phải duyên dáng mới đẹp. 

-_ Những hang hốc thô kệch không nên để lộ ra trên 

thân ở phần chính diện. Ngày các seo lớn quá thô 
cũng vậy. 

- Nếu Bonsai có rễ khí sinh thì nên bố trí những rể 

này khắp các mặt, đựng đồn nhiều về mặt chính 
làm rối mắt người xem. 
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Với những cây kiểng còn ở trạng thái tự nhiên, chắc 
chắn khó lòng tìm được nhiều cây đạt được các tiêu chuẩn 
này, 'Fất cả là do bàn tay tạo dáng Khéo léo củi còn người 
mơi thành được. Tuy vậy, ta cũng nên chọn lựa ra những 
cây có những dáng đẹp, giúp cho công việc tạo đáng đỡ 
vất vả và mất nhiều thì giờ hơn. 

Trong việc tạo dáng cho thân, có phần tưởng là dễ 
nhất nhưng lại khó nhất, đó là việc... làn hóa thân cây 
kiếng lại cho hợp với kích thước mà kiểng Bonsai đòi hỏi. 

Để làm cho cây thấp xuống thì với cây con tạ bấm 
ngọn, còn với cây già chỉ còn cách cưa bỏ một khúc thân, 
chờ cây đâm chồi tạo ra thân mới. Tùy vào dáng vẻ của 
mỗi cây mà ta định đoạt nên cưa thấp hay cửa cao, cưa 
bằng hay cưa vạt chéo... 

Phần thân còn quan trọng ở chỗ đó là nơi trang trí những 
vết nứt nẻ, sẩn sùi, rêu mốc, các u nần hang hốc... gây ấn 
tượng mạnh cho người thưởng ngoạn về sự già nua và những 
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tang thương mà cây phải gánh chịu qua năm tháng... 
s TẠO PHẦN CÀNH : 


Canh được đánh giá là khung xương quan trọng của 
một cây. Chúng tạo cho cây sự hài hòa cân đối, và cũng nói 
lên được sức sống tiểm ẩn trong cây ra sao. Một cây mà số 
cành ít ỏi lưa thưa trơ trụi trông như người bệnh hoạn. Thế 
nhưng cây mà có nhiều cành lá sum suê rậm rạp quá độ 
chỉ làm cho cây thêm vẻ nặng nề. Chính cành, hơn các bộ 
phận nào khác, gây nên sự uyển chuyển và duyên dáng 
cho cây, vì vậy số cành được bố trí ở mức độ vừa phải, và 
được phân bố hài hòa hợp lý mới đẹp. 

Cành nên hội đủ những tiêu chuẩn sau đây : 

-_ Đúng theo qui luật tự nhiên, cành nào thấp nhất phải 
là cành lớn nhất và dài nhất. Cành này chỉ đẹp khi 


nó nằm bên mặt hông của cây, chứ không chĩa thẳng 
vào hướng nhìn của người ngắm kiểng . Ngọn cành 
hơi chúc xuống. 

- Cành thứ hai mọc cao hơn một đoạn, cũng lớn và dài 
ngang ngửa với cành thứ nhất, mọc gần đối xứng với 
cành thứ nhất để tạo thế cân bằng cho cây. Ngọn 
cành hơi cất lên. 

-- Những cành kế tiếp đó cứ nhỏ dần, ngắn dần, mọc 
vòng ra phía sau, và do tạo khoảng cách trên dưới 
hợp lý kú đi theo vòng xoắn ốc nên chúng không che 
khuất nÌhxau. 

Thật ra, về mặt thẩm mỹ, kiểng Bonsai không nên 
nuôi dưỡng nhiều cành, nó chỉ tạo sự rối mắt, sự rậm rạp 
không cần thiết. Hơn nữa đây là kiểng lùn, thân thấp, cho 
nên thiết nghĩ chỉ chừa bốn đến sáu cành là nhiều. Trong 
đó, liến cành dưới từ to đến nhỏ dần, từ dài đến ngắn dần. 
Và hai cành gần ngọn chỉ là cành nhỏ (có khoảng cách 
thưa hơn những cành phía dưới mới hợp lý). 

Vì thế, trong công việc uốn sửa, những cành dự hoặc 
mọc sai qui cách tì nên dứt khoát cắt bỏ đừng tiếc. 

Vết cắt nên liền lăn, cố gắng không để lưu lại vết sẹo 
nào mới tốt, để nó giấu đi được những tì vết xấu trước đây 
của cây. Cần phải dùng dao thật bén để cắt cho ngọt. 

Được biết, trong việc bố trí số lượng cành cho kiểng 
Bonsai, hiện nay trên thế giới, nổi bật nhất là Nhật và 
Trung Quốc, hai cái nôi của loại kiểng lùn này: đã có những 
ý kiến khác nhau. Nói cách khác, mỗi nước thể hiện một 
cách khác nhau. 

Chẳng hạn như ở Nhật, số cành của Bonsai được chia 
làm ba phần : 

-_ Phần ngọn cây là phần cao nhất của cây, không bị 
che khuất nên tượng trưng cho Trời CThiên). 
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-_ Phần giữa cây tính từ cành gần ngọn đến cành thứ 
hai đếm từ dưới đất lên, tức là nằm phần giữa của 
cây, tượng trưng cho Người (Nhân). 

- Phần thấp nhất của cây gồm có cành gần mặt đất 
tượng trưng cho Đất (Địa). 

Như vậy bố cục của cây Bonsai phải hội đủ ba phần rõ 
rệt, ứng với vũ trụ luận. 

Còn ở Trung Hoa thì bốn hướng mà các cành cây tỏa 
rộng ra đều khắp lại tượng trưng cho bốn giai đoạn đáng 
nhớ nhất mà cuộc đời con người phải trải qua : đó là Sinh- 
Trưởng-Lão-Fử... 
® TẠO TÁN LÁ : 


Lá và tán lá của Bonsai cần phải phù hợp theo tỷ lệ cân 
đối với chiều cao, chiều rộng của cây. Vì rằng cây đã lùn, đã 
nhỏ mà lại sinh ra những lá to là chuyện không hợp lý. 

Vậy tốt hơn nên chọn những cây có lá nhỏ như Cần 
Thăng, Kim Quít mà trồng. Các cây có lá to như Bồ Đề 
chẳng hạn thì chỉ còn cách làm cho lá nhỏ lại cho phù hợp 
với cây kiểng nhỏ. 

Có nhiều cách để làm cây lá to trở nên có lá nhỏ. Có thể 
cứ để y các lá dính trên cuống như vậy, nhưng cắt bỏ hết hai 
phần ba lá, chỉ chừa lại một phần nhỏ phiến là dính lại mà 
thôi. Sau này khi những lá đó già và rụng đi thì lá non mọc 
ra sẽ có kích thước nhỏ lại. Cứ hiên tục thực hiện như vậy 
trong vài ba lần hy vọng kết quả thu được sẽ được quí vị hài 
lòng. Cách thứ hai là cứ sau mùi xuân, tt trầy toàn bộ lá trên 
cây để cây mọc lại toàn bộ lớp lá khác. Coi như đây là lần 
thay lá thứ hai trong năm. Việc này nên lập đi lập lại đôi ba 
lần, những lá non sau này sẽ có kích thước nhỏ. 

Có điều cần nói là tuốt lá như vậy: chẳng khác nào bắt 
buộc cây trong năm thay lá bất thường nhiều lần, cây có 
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mạnh cũng phải suy yếu đi. Vì vậy, trong thời gian tuốt trụi 
lá như vậy, cây kiểng đó phải được bảo quản tốt hơn, như 
tưới nước đây đủ, như đặt cây vào nơi thoáng mát, không 
bị nắng gắt chiếu vào... và chỉ bón thúc khi cây có triệu 
chứng xuống sức trầm trọng. 

Còn hình đáng của tán lá cũng phải phù hợp theo kiểu 
đáng của từng cây. Ví dụ với cây mọc thế trực thì tán lá 
phải có thế nằm ngàng. Cây có thế gió đùa thì tất nhiên 
phải tạo tán lá dạt hẳn về một phía... 

Muốn uốn cành, uốn thân kiểng Bonsai phải dùng 
nhiều cách như cách neo, cách nêm, dùng đây kẽm... Có 
điều khi uốn phải cẩn thận, phải nhẹ tay, nếu cư sử thô 
bạo e rằng sẽ hỏng việc. 


TẠO DÁNG BÓN SAI BẰNG DÂY KẾ 


rên nguyên tắc, kiểng Bonsai có dáng thế tự 
nhiên mới quí. Thế nhưng, có nhiều cây thân 
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và cành lại mọc không hợp cách, vì vậy cần phải có sự uốn 
a mới thành một dáng mới. Cách uốn này đòi hỏi phải sử 
dụng dây kẽm mới đem lại kết quả như ý. 

Dây kẽm có nhiều cỡ to nhỏ khác nhau. Dây to thì 
dùng uốn cây to, cành cứng. Dây nhỏ thì dùng uốn cây 
non, cành nhỏ. 

Dây kẽm cỡ nào dùng uốn cho loại thân cành nào là 
do ở sự tính toán khéo léo của mình, chứ không ai có thể 
đưa ra con số (hay kích cỡ) chính xác được. Thường thì ai 
dùng rồi mới có kinh nghiệm... 

Hơn nữa. sự dẻo đai của mỗi giống cây một khác : có 
cây gỗ cứng, có cây gỗ mềm, mà cũng có cây gỗ dòn, do đó 
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không nhất thiết phải cây cỡ này thì nên uốn kẽm cở nọ. 

Nói là dây kẽm nhưng có thể thay thế bằng dây đồng, 
dây nhôm. Dây đồng vừa dẻo vừa mềm thường chỉ dùng 
uốn cành non, cây non. Dây nhôm được đánh giá tốt nhất, 
nhưng giá thành quá đất. 

Việc quấn dây kẽm đòi hỏi phải có phương pháp, nếu 
không sẽ phản tác dụng, đôi Khi làm chết cây. ' 

Trước hết, ta phải xác định rõ thân hay cành mà mình 
định uốn đó có độ mềm, độ dẻo ra sao ? Để uốn đến mức 
nào 7 Nhờ đó ta mới xác định được cỡ kẽm phải dùng và 
theo sức chịu đựng của cây mà uốn để đem lại kết quả tốt. 
Cành cứng mà uốn mạnh tay tất dễ bị gãy. 
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Việc kế tiếp mà ta cần xác định trước là cần uốn 
những bộ phận nào trên cây: kiếng lùn ? Chỉ uốn thân z Chỉ 
uốn thân và thêm một cành ? Hoặc uốn tất cả cành trên cây 
BonsaI đó 7 

Biết trước điều này sẽ có lợi là trù liệu chiêu đài của 
dây kẽm là bao nhiêu để cắt cho vừa. Vì như quí vị đã biết, 
nghệ thuật uốn cây bằng kẽm, điểm tựa của đầu dây rất 
quan trọng. Nhờ đó mà có sự níu kéo chắc chắn, giúp cho 
việc uốn cây có kết quả tốt. 

Khi uốn kẽm vào cành. cần phải làm những việc như 
sau : 

-_ Nếu uốn thân thì giữ thân đứng vững rồi mới quấn 
dây. Khi uốn thân, một đầu kẽm nên cắm sâu xuống 
đất (vị trí sát gốc cây), rồi lại quấn quanh gốc cây 
thêm một vòng để lấy điểm tựa chắc chắn, sau đó 
mới quấn dần lên... 

- Nếu quấn cành thì cũng cột một đầu dây quanh thân 
(ngay chỗ cháng ba càng vững) để làm điểm tựa, sau 
đó mới quấn dây lơi vòng quanh cành từ gốc ra đến 
ngọn. Dây kẽm được quấn theo hình xoắn ốc với độ 
xiên Khoảng 45" là vừa. Quấn cành thì phải bắt đầu 
quấn từ gốc cành (sát thân cây) ra đến ngọn cành. 
Không nên quấn dây theo chiều ngược lại, tức là từ 
ngọn trở lại gốc cành, vì quấn như vậy dây sẽ tự 
bung lỏng, không đem lại kết quả gì cả. 

Tiện đây chúng tôi cũng xin được trình bày thêm là 
không nên quấn mối dây quá chặt, ôm sát vào thân cây 
quá, vì như vậy dây sẽ hằn sâu vào vỏ cây, không những 
làm mất vẽ mỹ quan mà còn tạo thương tích cho cây: kiếng 
quí, có khi làm chết cành vĩ gây ách tắc việc dẫn nhựa. Vì 
vậy, khi quấn dây kẽm ta nên thao tác bằng tay, chậm rãi 
và cẩn thận, không nên dùng kêm trợ lực cho mình, thường 


So? 


gây ra sự vướng víu, có thể làm gây chổi, gảy nhánh hoặc 
làm rụng lá... 

Trong trường hợp quấn dây hai cành kế cận nhau thì 
nên sử dụng một sợi kẽm để quấn chung cả hai cành, như 
vậy mối quấn mới vững chắc, mới có lực mạnh (vì có mối 
dây vòng quanh thân cây: để làm điểm tựa). Còn nếu phải 
quấn dây: liên tiếp nhiều cành trên cùng một thân thì phải 
quấn dây từ cành thấp lên dẫn đến cành cao... 

-_ Khi quấn đây kẽm vào cành ta nên dùng một tay để 
giữ vững cành đó, còn tay Ria quấn dây, như vậy 
cành sẽ không bị tét hay bị gây. 

-_ Chờ quấn dây xong đâu đó rồi ta mới bắt đầu uốn thế 
theo ý mình muốn. Cách uốn cần nhẹ nhàng, cẩn 
thận, phải nương tay, hễ “mềm nắn rắn buông” nếu 
không cành sẽ gãy. 

Có trường hợp uốn xong mà cành không chịu ở vào vị 
tí mà ta mong muốn, thì nên hiểu là dây kẽm đang dùng 
không đủ độ cứng, không đủ lực. Vậy thì một là thay dây 
kẽm loại lớn hơn, hú là quấn thêm một sợi dây kẽm khác, 
"ùng cỡ, nằm sát bên sợi kẽm trước để tạo lực mạnh hơn, 

-_ Các vòng dây quấn trên thân hay trên cành không nên 
quá nhặt, cũng không được quá thưa. Các vòng nên có 
khoảng cách vừa phải, độ xiên khoảng 45” là vừa. 

-_ Điều sau cùng mà chúng tôi muốn được lưu ý quí vị 
là ta chỉ nên quấn đây kẽm để tạo dáng, thế cho 
kiểng Bonsai đang ở trong thời kỳ sung sức, cây đang 
phát triển mạnh. Với những cây suy yếu như cây vừa 
mới được sang chậu thì không nên quấn dây, 

° THÁO GỠ DÂY QUẤN : 


Trong thời gian quấn đây tạo đáng, cây Bonsai của quí 
ị tUY Có gọn gàng, nhưng trông đáng thương làm sao ! Ai 
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cũng muốn có một ngày gần để gỡ bỏ những vòng dây 
không mấy gợi cảm này. Nhưng ngày đó bao xa 7 

Với cây còn non, cành mềm dẻo thì chỉ mất vài tháng. 
Với những cây rụng lá theo mùa thì thời gian quấn dây trên 
dưới 6 tháng. Còn với loại thông hay tùng bách thì có khi 
đến ba bốn năm mới được tháo dây. 

Do có một thời gian khá dài như vậy, nên đa số cây 
khi gỡ dây: quấn thường bị thương tật do dây quấn hằn sâu 
vào lớp vỏ, nhất là.đối với những cây phải quấn đây quá 
lâu năm. Vì rằng trong thời gian đó cây vẫn không ngừng 
tăng trưởng... 

Những vết sẹo này nếu cạn, qua năm tháng có thể bị 
mờ dần, nhưng nếu quá sâu thì coi như chịu tật. 

Tháo dây quấn có thể thao tác bằng tay, nếu dây 
không hằn sâu vào vỏ. Cứ một tay giữ chặt cành, còn tay 
kia tháo dây. Nếu sợi dây quá dài sợ vướng víu làm hư hại 
cây thì tháo được đoạn nào dùng kểm cắt ngay đoạn đó. 

Trường hợp dây quấn đã hằn sâu vào vỏ thì chỉ còn 
cách dùng loại kểm cắt kẽm moi ra từng đoạn ngắn mà cắt 
rồi tìm cách gỡ dần. 

Những dây kẽm đã dùng rồi, nay tháo ra ta có thể thụ 
gom những đoạn dài để tận dụng dùng lại lần sau, bỏ đi 
uống phí. Ngay giới chơi Bonsai ở các nước công nghiệp 
giàu có họ cũng làm như vậy. 

Ngoài việc dùng dây kẽm quấn vào thân vào cành để 
uốn thân và cành vào đúng khuôn mẫu mà kỹ thuật tạo 
đáng Bonsai đòi hỏi, ngày xưa ông bà ta cũng có vài cách 
khác có thể áp dụng cho kiểng Bonsal : 

- Cách treo : Muốn cho những cành mọc đổi hướng 
hoặc oằn xuống, muốn cho thân cây nghiêng hẳn về 
một bên nào, ta dùng một sợi dây kẽm cột vào một 
cục đá hoặc một vật nặng nào đó, đầu dây kia cột 
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vào đầu cành hoặc đoạn thân gần ngọn cây để chúng 
oằn xuống theo đúng kiểu dáng mà ta muốn. 

Một cách khác là dùng dây kẽm cột vào thành chậu, 
còn đầu dây kia cột vào đầu nhánh cây rị xuống ngang tầm 
mà mình muốn uốn. Sau một thời gian độ vài thắng, tì gỡ 
sợi đây ra, hy vọng cây kiếng đã có dáng mới. 

- Crích nêm: : Với những cành chéo lên tạo tán không 
đẹp, muốn cho nó có vị thế nằm ngàng, thay vì làm 
theo cách trên, ta dùng một miếng gỗ cứng, một đầu 
chỏi vào cành, một đầu chỏi vào thân cây để ép cành 
đổi hướng như ý mình mong muốn... 


lề 
Uốn thân : đầu dây kẽm cắm sâu Uốn cành : đầu dây kẽm nên vòng qua 
xuống đất chậu để tạo điểm tựa.. thân làm điểm tựa để tạo lực mạnh 


Quấn dây đôi Quấn dây đơn 


62 


Mối quấn quá thưa 


Mối quấn quá dày 


Mối quấn vừa phải 


Quấn dây phải có điểm tựa mới tạo lực 
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NGHỆ THUẬT LÃO HÓA 
KIẾNG BÓONSAI 


~ 
~ 


ỗi cây Bonsai sau khi đã được bàn tay lành nghề 

cửa nghệ nhân chăm nom với kỹ thuật đặc biệt, 
đều có một vẻ đẹp riêng, một giá trị riêng, dù đó là cây còn 
non hay đã ở vào cái tuổi đại thụ. 

Thế nhưng, với cây Bonsai đại thụ sống trong chậu 
cạn, bao giờ cũng có giá trị cao hơn. 

Nhìn cây kiểng lùn chiều cao chỉ một hai gang tay mà 
mang dáng già nua tuổi tác, giống như một cây cổ thụ cao 
ngất ở ngoài trời thu gọn lại, chắc chắn mọi người sẽ không 
tiếc lời trầm trồ khen ngợi đến tài năng và công sức của 
người đã tạo ra được "tác phẩm nghệ thuật đáng giá ấy. 

Trước một cây kiểng lùn cổ thụ, người đa cảm thế nào 
cũng không tránh được những cảm xúc vấn vơ nầy ra trong 
lòng mình. Họ sẽ không tránh được nỗi chạnh lòng khi 
nghĩ đến những ngày già nua tuổi tác của mình sắp đến. 
Họ sẽ lẳng lặng nhìn những chứng tích trốc lở, nứt nẻ, sù 
sì... ẩn hiện đây đó trên khắp thân cây mà cảm thương cho 
cái cây khốn khổ phải lắm phen bị nắng giập mưa vòi. 

Xưa nay đa số người ngắm kiểng đều có cái cảm xúc 
“thương vay khóc mướn” như vậy. 

Nhưng, muốn cho cây kiếng được người xem ban phát 
cho nhiều cảm tình như vậy thì suốt trong thời gian vun 
trồng, chăm sóc, tạo dáng... ta cố dốc hết toàn tâm, toàn ý 
của mình vào công việc để "phảẩ” vào cho cây một cái hồn, 
một nét sống động. Nếu làm được như vậy thì dò với người 
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khó tính đến đâu thì họ cũng không dựa vào đâu để chê 
lai được. 

Tạo dáng một cây già, tất nhiên phải tạo cho được 
những đường nét, những chứng tích già lão, cần cỗi mà bất 
cứ một cây đại thụ nào ở ngoài thiên nhiên cũng có cả, 
Chẳng hạn : 

- - Rễ cây nổi hằn lên khỏi mặt đất với những u nần. 

hoặc có đoạn bị mi xát trốc vỏ hay mòn nhẫn. 

- - Gốc cây phình to ra hoặc lộ hẳn lên khỏi mặt đất 

chậu, có những đường nứt nẻ nhuộm nét già nụa., 

- - Thân cây đây đó có những hốc sâu vào lõi gỗ như 

những thương tật do tác hại của thời tiết khắc 
nghiệt tạo thành. 

- Vỏ cây bị trốc lở nhiều nơi, hoặc sù sì mốc meo 

đeo bám. 

-  Cành bị gãy như Không đủ sức chống chỏi với 

nắng mưa, sương gió. 

- Tấn lá cũng xác xơ, có nơi Dị khuyết trông thảm 

lì : 

Như vậy càng tạo ra được những đường nét cần cỗi thô 
kệch, già nua cho cây chừng nào thì cây càng có giá trị 
thẩm mỹ cao. Mà muốn làm được vậy thì tì phải có nghệ 
thuật riêng, kỹ xảo riêng, đồng thời cùng đòi hỏi ở tính 
đam mê yêu nghề và lòng tự tin lẫn nhẫn nại. 

Công việc này không quá khó đối với những nghệ 
nhân lành nghề, qucrí việc, nhưng lại rất khó đối với những 
di mới bắt tay vào nghề, 

e TẠO VỀ GIÁ CỔI CHO CÂY : 

Cây già khác với cây non, cũng như người già khác với 
người trẻ. Sự khác biệt ở đây rõ nét nhất là hình dáng bên 
ngoài. Người già thì da dẻ nhăn nheo, đáng đứng hơi chúi 
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tới trước, cử chỉ chậm chạp. Đó là những điều không thấy 
Ở người trẻ. 

Còn cây đã gọi là cố thụ thì bộ rễ nổi ngoằn ngoèo 
trên mặt đất; vỏ cây không láng mướt mà nứt nẻ sần sùi; 
thân không trơn láng mà nổi lên những u nần hoặc có hang 
hốc; cành nhánh thì xác xơ, có cành bị gãy ngang hoặc 
khô héo... 

Muốn tạo vẻ già cỗi cho cây phải có nghệ thuật riêng, 
kỹ xảo riêng, có thể mỗi nghệ nhân hơa kiểng có một cách 
thao tác khác. Nhưng đây là "bí mật nhà nghề” chưa chắc 
ai đã chịu đế dàng chỉ vẽ cho ai ! Thế nhưng, thường thì họ 
cũng có cách làm như sau : 

-_ fqo rỄ già nu: Khắc với cây con trẻ, cây càng già thì 
bộ rễ càng nổi cộm lên mặt đất tạo hình thù những 
những con thú hay nhiều hình tượng khác. Muốn có 
bộ rễ nổi cộm lên như vậy, cứ mỗi lần thay đất trong 
chậu, ta dân dẫn đôn rễ lên cao... Những cái rễ non 
được nằm trên mặt đất một thời gian, tiếp giáp với 
sương nắng, mưa gió sẽ mau lớn và lớp vỏ bị sạm lại, 
có chỗ còn nứt nẻ, u nần... 

-_ Tạo thâu cây già : Thân cây già thường có những u 
nần hang hốc, vỏ-bị sẵn sùi khô rám, một vài chỗ bị 
toác ra hoặc nứt nể một đường dài dọc thân để lộ 
hẳn phần gỗ bên trong như bị một thương tật nào đó 
khủng khiếp trên đồi... 

Nếu bứng được những cây hoàng đã bên ngoài có 
1hững thương tật sẵn, đem về mình tủ sửa lại phần nào thì 
vừa nhẹ công lại vừa có tính tự nhiên. Còn không thì phải 
kiên tâm thao tác từng bước một. 

-- Tạo u nần bằng cách dùng mũi dao nhọn khoét sâu 
một chỗ nào đó trên thân cây rồi lột bỏ chỗ vỏ đó ra. 
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Sau này nhựa nguyên đến vết thương đó không lưu 
thông được nên dần tích tụ lại mà thành u nần. 

- Tạo hang hốc cũng bằng cách này, nhưng phải khoét 
phần vỏ rộng hơn và sâu hơn (phạm vào gỗ) 

-_ Muốn vỏ sẩn sùi thì đùng dao mỗi nhọn rạch theo 
chiều dọc từng đoạn ngắn trên bể mặt vô khắp thân 
để tạo nên từng đoạn sẹo khiến thân không còn trơn 
láng nữa. 

-_ Những chỗ bị toác dài ngắn khắp thân cây cũng thực 
hiện bằng cách lột một phần, một đoạn vỗ ngắn hay 
đài trên thân. Có thể dùng dao mũi nhọn, hoặc dùng 
kêm lột vỏ để bóc vỏ ra, sao cho phần gỗ bên trong 
bị lộ hẳn ra ngoài. Tốt hơn hết, dùng giấy nhám chà 
láng phần gỗ, như vậy sau này nó sẽ trổ nên màu 
ngà chứ không còn trắng bạch nữa. Những mép vỏ 
quanh vết cắt qua thời gian sẽ củ đi, sần sùi lên, tạo 
cảm giác cây già lão hẳn. 

-_ Tạo cành già cỗi : Cành non biến thành cành già, tà 
cũng phải tạo cho bằng được một số đường nét nứt 
nẻ trên thân cành cho phù hợp sự già nua ở phần 
thân cây thì mới có sự hợp lý. Cách tạo những đường 
nứt né cũng giống như cách làm ở phần thân cây vừa 
trình bày. Cành già không nên để vươn rộng mà nên 
xén cụt bót, hầu tạo được ấn tượng bị mưa bão làm 
gãy. Nếu có một cành nào bị chết vẫn có thể giữ lại, 
vì chính cành khô đó nói lên được sức khóc của cây 
già đang bị tiêu hao lần mòn... 

Thường thì cây còn tợ được cải biến thành cây già nên 
việc lột vỏ và đục Khoét sâu vào thân tạo nên những vết 
thương quá nặng khiến cây mất sức và dễ bị chết. Đó là 
điều đáng tiếc và nên tránh. 
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Vì vậy, mọi việc ta nên tiến hành từ từ, phải chờ vết 
thương này lành mới “phá” thêm vết thương khác. 

Công việc lão hóa một cây, ai cũng biết, không thể 
thực hiện xong trong một sáng một chiều mà được. Với 
những cây bá bốn năm tuổi, ta còn phải bổ ra một đôi năm 
may ra mới hoàn thành được hết công việc "hóa trang” cho 
nó thành già. Còn với cây non, cây: tợ thì phải chiếm nhiều 
thời gian hơn nữa... 

Ngày việc lột vỏ không thôi, cũng phải dè đặt cẩn 
thận, vì dục tốc bất đạt. 

Quí vị đã biết nhiệm vụ của vỏ là dẫn nhựa nguyên từ 
dưới đất lên để biến thành nhựa luyện nuôi cây. Nếu lớp 
vỏ bị bóc với diện rộng làm ngăn trở việc dẫn nhựa nguyên, 
tất cây sẽ yếu sức. Vì vậy mới có lời khuyên là lột vỏ phải 
lột thành nhiều đợt; và kỹ thuật đòi hỏi là không được lột 
với diện rộng. 

Mặt khác, trong thời gian đài uốn nắn, cắt ứa để lão 
hóa cây kiểng lùn, nhiều khi vô tình làm gãy đọc, gãy cành 
hoặc gây một số thương tật nào đó cho cây ta cũng chớ nên 
vội vàng tự trách. Vì đôi khi trong cái rủi lại có cái 1A : ta 
có thể lợi dụng những thương tật đó để tạo sự lão hóa cho 
cây... một cách tự nhiên hơn. 

Chẳng hạn với cành bị tét sát thân cây thì nên cắt bỏ 
để tạo cho thân có vết sẹo tự nhiên, hoặc nhân đó khoét 
sâu vào để tạo hang hốc. Nếu cành bị gãy nửa chừng thì 
xem như cây già có lần bị giông gió hoặc sét tấn công làm 
cho gãy cành ngọn... Những cành chết khô cũng tạo được 
những nét chấm phá trong bối cảnh... mỏi hơi tần sức của 
cây giả... 

Mọi việc ở đời đôi khi phải ấp dụng đến lẽ quyền biến 
mới gặt hái được thành công. 
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Còn một chỉ tiết nhỏ cần phải đề cập đến nữa là nên 
phủ lên trên mặt đất chậu trồng Bonsai cổ thụ một lớp rêu 
xanh để tạo được ấn tượng cho người xem là cây đã được 
trồng quá lâu trong chậu. Vì như chúng ta đã biết rêu chỉ 
mọc trên những tảng đá, những khoảng đất ẩm ướt mà nơi 
đó lâu ngày không gặp một sự ma xát nào... Và thời gian 
để cây rêu hình thành không phải là ngắn ngủi. 

Mặt khác, chậu cạn trồng cây Bonsai già lão không thể 
dùng cái chậu mới “ra lò” còn thơm mùi đất. Ta phải thay 
vào đó một chiếc chậu cũ, chấp nhận lớp men phai mờ, 
miễn là đừng sứt mẻ là được. 

Khi trưng bày, nên đặt chậu Bonsai cổ thụ cạnh những 
cây Bonsai còn non trẻ để làm nổi bật sự tương phản, hoặc 
đặt chậu Bonsai cổ thụ vào một vị trí đễ nhìn, như đặt cách 
xa ra những cây bình thường khác... 
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NHỮNG CÂY BONSAI LOẠI UỐN TỈA 


iểng Bonsai cũng giống như kiểng thường, có nhiều 

loại. Có loại trồng ra họa, trồng ra quả, có loại 
hải gia công uốn tỉa mới đẹp, nhưng cũng có loại tự nó đã 
ó đáng vẻ thích nghị về mặt thẩm mỹ rồi nên cứ để mọc 
ý nhiên. 

Mà ý thích riêng tư của người chơi hoa kiểng xưa nay 
ũng có sự khác biệt : có người cả đời chỉ thích loại kiểng 
lốn tỉa, có người thích kiểng có đơm hoa trái và cũng có 
\øười thích trưng bày: tất cả mọi thứ cây kiểng trong vườn 
iểng của mình. 

Trồng kiểng tuy dễ mà khó. Cũng như nuôi chim chóc 
tú vật rừng, ta cần phải biết môi trường sống của rừng loại 
a sao từ đó mới lo đáp ứng cho chúng đúng mức để sinh 
tưởng tốt được. 

Sau đây, chúng tôi xin đơn cử một số giống cây Bonsai 
huộc loại kiểng thế được các nhà chơi kiếng ham thích 
nhất : 

› CẦN THĂNG : 

Cây Cần thăng tên khoa học là kimonia aeidissima là 
'ây kiểng được phổ biến sâu rộng trong giới nghệ nhân 
hơi kiểng Bonsai từ trước đến này. 

Cân thăng thường được nhân giống bằng cách gieo 
hột, và hột Cân thăng được giới chơi hoa kiểng của ta nhập 
từ nước bạn Campuchia về. Vì rằng giống cây này chỉ mọc 
nhiều ở rừng Campuchia. 
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Cây Cần thăng Bonsai nằm trong chiếc chậu cạn, chúng 
ta thấy nó gọn nhẹ dễ thương, nhưng thực ra nếu được 
trồng ngoài rừng thì đó là cây đại thụ, thân to một người 
ôm không xuể. 

Do đó, chúng tì không nên ngạc nhiên khi thấ ïy Cần 
thăng rất mau lớn khi sống trong môi trường ít đất trong 
chậu, vì vậy mỗi lần sang chậu ta cứ phải sang loại lớn hơn. 


Nghệ nhân chơi kiểng Bonsai mười người như một, ai 
cũng thích trồng Cần thăng, vì lẽ nó có những đặc điểm rất 
tuy 'ệt hảo đối với ngành nghề của họ. Thứ nhất thân cây 
nổi u nần và màu vỏ xám mốc như vỏ củi cây già lão. Thứ 
hai là cành Cần thăng thường mọc ngàng với những chiếc 
lá nhỏ để thương, đó là chưa nói cành buông dài tạo thành 
tán đẹp. Thứ ba là Cần thăng lại đễ uốn nắn do thân dẻo 
đái. Thứ tư là có thể dùng Cần thăng làm gốc ghép để ghép 
một số loại Riểng giống khác. 

Điều thú vị nhất là nếu có một chậu Bonsai Cần thăng 
vừa ý, ta có thể chơi lâu đến suốt cả đời mình, vì tuổi thọ 
của cây có thể cả trăm năm. 

e MAI VÀNG : 


Mai vàng có tên Khoa học là Ochna Integerrimal, từ xa 
xưa đã được ông chị ta trồng làm cây kiếng, vì tuổi thọ của 
cây Mai vàng cũng không thua gì Cần thăng. Có điều ngày 
xưa ông cha mình chơi Mai vàng theo lối kiểng cổ, và chơi 
theo bộ : bộ ba cây, năm cây, Ngày nay, Mai vàng được 
chơi theo kiểng Bonsai, chú trọng đến phần gốc, rễ hơn là 
cành nhánh. 

Cây Mai mới năm, mười năm tuổi chưa cho gốc đẹp, 
trừ những cây mọc hoang ngoài rừng, ngoài bụi, không ai 
chăm sóc phải sống trong điều kiện khắc khổ thì mới có 
những cây phơi bày ra phần gốc rễ với hình thù quái dị đặc 
liệt mà thôi. 
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Cây Mai cho gốc đẹp phải là những cây Mai già, nhưng 
cũng phải có bàn tay của người làm vườn kinh nghiệm suốt 
nhiều năm trường lo uốn tĩa mới thành được. Và những Mai 
già này từ vườn bứng trồng vào chậu cũng là cả một kỳ 
công, vì nếu đứt rễ chuột thì cây để chết. Vì vậy, phải biết 
cách a xén bộ rễ từ từ, đến năm lần bấy lượt, tập cho cây 
quen dần sự chịu đựng với số rễ ít ỏi, lúc đó mới mạnh tay 
bứng trồng vào chậu được. 

Cây Mai, có sức sống dẻo dai, ta có thể tạo sẹo, tạo 
đường nứt nẻ, nói chung là tạo sự lão hóa, xẻ đục vào gốc, 
vào thân cây vẫn đủ sức chịu đựng được. 

Kiểng Bonsai Mai vàng rất quí, do hiếm. 

e MAI CHIẾU THỦY : 


Mai Chiếu thủy tên khoa học là Wrightia religiosa, 
dùng làm kiểng Bonsai tuyệt đẹp. Cây Mai chiếu thủy nếu 
biết cách uốn sửa sẽ gây ấn tượng mạnh cho người thưởng 
ngoạn ở bộ rễ và tán lá quá đẹp của nó. 

Từ xa xưa, Mai chiếu thủy đã được ông bà mình trồng 
dưới đạng kiểng cổ, vì sức sống của cây rất dai. Nhưng do 
có ưu điểm là dễ nhân giống : có thể trồng bằng hột mà 
giâm cành cũng dễ sống. Cây con bứng vào chậu mới cao 
hơn gang tay đã ra họa. Rễ cây cũng mau phát triển, cứ đôn 
rễ vài lần là ta đã có bộ rễ lộ thiên muốn uốn theo hình 
dáng nào tùy thích. Trong khi đó thì tán lá được uốn thành 
*tay”, tức tán tròn rất đẹp. 

Mai chiếu thủy tại không kén đất trồng, dễ sống có 
khả năng chịu được úng ngập, có điều phải năng tưới thì 
cây mới sinh trưởng tốt. 

e CÂY KIM QUÍT : 


Cây Kim quít tên khoa học là Trifasia tríoliata được 
bầu hết những người chơi kiểng xưa nay chọn trồng. Những 
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cây kiểng Kim quít được uốn tỉa đẹp lại có tuổi đời từ năm 
sáu chục năm trở lên thường có giá bán... khó với tới ! Đó 
là những cây kiếng chủ, ai có trong tay đều quí như vàng. 

Trên thị trường kiểng Bonsal, Kim quít không hiếm, 
nhưng tìm cho ra một cây vừa ý để mua là chuyện khó 
khăn. Vì rằng, giống cây này rất chậm lớn. Cây con trồng 
năm bảy năm chỉ lớn bằng ngón tay cái là cùng 1 

Để có cây lớn mà uốn tỉa, chí còn cách vào rừng tìm 
những cây hoang dại mọc đã lâu năm để bứng về trồng. 
Nếu gặp may, ta sẽ gặp được nhiều cây có hình dáng lạ do 
gặp môi trường sống quá khắc nghiệt mà thành. 

Nghệ nhân chơi hoa kiếng thích Kim quít vì cây có 
những ưu điểm sau đây : : 

-- Nhánh cây khúc khuýu chứ không suôn đuột như Mai. 

- Nhánh dẻo dai có thể uốn xoắn ốc như cái lò xo 
được. Và khi thân hay nhánh đã được uốn theo khuôn 
mẫu rồi thì nó cứ giữ nguyên mãi cái dáng thế đó. 
Chính đặc điểm này đã làm hài lòng nghệ nhân chơi 
kiểng, vì không có cây nào sánh được. 

-- Kim quất có hoa thơm, trái bằng nút áo, khi chín có 
màu đỏ tươi, mọng nước, cho vào miệng nếm thử có 
vị the như quít vậy. 

-_ Cây ®§wng: Cây sung có tên khoa học là Ficus racemosa, 
sống ngoài trời là một cây cao lớn và sống lâu năm), 
giống như cây Cần thăng vậy. Người mình thường 
trồng sung cạnh bờ ao, và đo cây quá lớn lại có sức 
lớn rất nhanh, nên ít có nhà nào trồng đến hai cây, 
dù vườn họ rộng. Cây sung tất sai trái, trái mọc thành 
chùm, và đó là món ăn của người nghèo. 

Cây sung con mọc hoàng bứng trồng vào chậu cạn, 
chịu khó uốn tỉa và biết cách hãm sức lớn của cây lại thì nó 
trở thành kiểng Bonsai đẹp. 
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Cái đẹp của sung Bonsai trước hết là ở bộ rễ. Ta có thể 
đôn cây lên để có bộ rễ lộ thiên, kế đến là phần gốc bề thế 
to lớn hình thù y như gốc đa vậy. Nhánh sung với lá nhỏ có 
thể uốn tỉa thành tán tròn đẹp. 

Một cây sung Bonsai uốn tỉa khéo trông đẹp không 
thua gì Cần thăng, Nguyệt quới, nhưng không hiểu sao 
nhiều người lại không... mặn mà với nó. Chẳng lẽ do Sung 
xuất thân từ chốn quê mùa đồng ruộng chăng ? 

-_ Œây $¡: Cây Sỉ có tên khoa học là Ficus benjamina L. 
được đánh giá là loại kiểng Bonsai “bình dân” như 
cây Sung vậy. Nhưng, phải nhìn nhận là khí được 
uốn sửa đàng hoàng thì chậu Bonsai này trông rất 
hấp dẫn, ai cũng thích. 

Sống ngoài trời, _cây Sỉ rất cao lớn, cũng sống lâu năm, 
đặc biệt có nhiều rễ khí sinh xuất phát từ.thân, từ cành 
nên, trông như một cây già lão lắm, nhưng thực ra nó vẫn 
còn tơ. Những cây già rễ khí sinh lại càng nhiềù: - 

Bứng cây con trồng vào chậu cạn, Sỉ bị hãm sức lớn lại 
đôi khi chỉ cao độ vài ba mươi phân, nhưng hình dáng nó 
cũng chẳng khác gì cây mọc ở ngoài trời, vẫn có rễ khí sinh 
tỏa xuống trông rất hấp dẫn. ˆ 

- Cây Ngâu : Cây Ngâu tên khoa học là Aglasia 
duperreana, có hoa thơm dùng để ướp trà. Sống ngoài 
trời cây Ngâu rất cao, có thể đến năm sáu thước. 
Nhưng nếu trồng vào chậu cạn thì cây cũng dễ dàng 
bị hãm lùn độ ba bốn mươi phân. 

Sở đĩ người ta chọn Ngâu làm cây kiểng vì lá nó từa 
tựa như lá Cần thăng, và cũng xanh tươi suốt năm như lá 

Cần thăng vậy. Đặc điểm thứ hai là trái Ngâu khi chín cũng 
có màu đỏ như trái Kim quít, làm tăng thềm phần hấp dẫn 
nên ai cũng thích. 
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CHĂẮT SÓC KIỂNG BONSAI 


'.Ö-= chăm sóc kiểng Bonsai thật ra không có gì 
nặng nhọc, nhưng đòi hỏi người chuyên trách 
phải có tỉnh thần chịu khó và siêng năng cần mẫn, vì mọi 
công việc phải được cập nhận hóa mỗi ngày. 

Ngày việc chỉ trồng số ít năm mười chậu, mỗi ngày ta 
cũng phải dành chút thì giờ quan sát từng cây một để xem 
sự sinh trưởng và phát triển của cây ra sao, cần chăm sóc 
về mặt nào như tưới nước hay vô phân, bắt sâu hoặc nhổ 
Cỏ dại.. 

Với cây kiểng, càng quan tâm chăm sóc ta càng yêu 
mến cây hơn, dẫn đến việc tỉnh thần ta thoải mái hơn yêu 
đời hơn, vui sống hơn.. : 

Chăm sóc kiểng HồiÀï thường có những công việc 

sau đây : 

—__ Tưới nước: Bonsai do trồng trong chậu cạn nên trong 
mùa nắng cần được tưới nước vài lần trong ngày cây 
mới đủ độ ẩm để sống. Nên tưới vào buổi sáng sớm 
và buổi xế chiều. 

Lượng nước tưới mỗi chậu không cần nhiều, nhưng phải 
tưới bằng tia nước nhỏ để vừa tránh đất trồng bị xói mòn vừa 
để có thì giờ để nước thấm đậm vào đất. Nên dùng bình 
nước tưới nhỏ có vòi hoa sen để tạo ra tia nước nhỏ. 

Cách tưới là tưới từ trên ngọn trở xuống gốc.:Tưới qua 
một lần, sau đó trở lại tưới tiếp lần hai; như vậy nước tưới 
mới len lỏi đều khắp mọi ngóc ngách của chậu, và điều 
này thì rất có lợi cho cây. 
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Với những cây Bonsai trưng bày trong nhà, mỗi lần 
tưới nước ta nên chịu khó đời chậu ra sân. Khi tưới xong, 
phải chờ nước dư thoát hết qua các: lổ thoát nước dưới đáy 
chậu thì mới bưng vào nhà. 


Khi tưới nước ta nên theo dõi từng chậu một để xem 
lỗthoát nước có bị bế tắc hay không. Nếu có sự cố thì phải 
sửa chữa ngay, vì hễ bị úng thủy thì kiểng Bonsai sẽ bị thối 
rễ mà chết. 

Cũng xin được lưu ý quí vị một lần nữa là nước dành 
tưới cho kiểng Bonsai phải là nước sạch, không ô nhiễm. 

-_ Bài trừ cô đại : Đất trồng kiểng Bonsai tuy ít nhưng 
chứa nhiều chất bổ dưỡng, đã thế độ ẩm trong đất lại 
là điều lý tưởng cho cỏ dại phát triển nhanh. Cỏ đại 
vừa làm mất vẻ thẩm mỹ của cây kiểng vừa tranh ăn 
chất màu của cây, nên ta phải diệt trừ bằng hết. Bài 
trừ cô dại là việc làm thường xuyên, hễ thấy chúng 
xuất hiện là nhổ bộ ngay. | 

-_ Theo đõi sự sinh trưởng của cây: Hàng ngày trong 
khi tưới nước, ta kết hợp luôn việc quan sát sự sinh 
trưởng của cây ra sao. Những cây có triệu chứng suy 
yếu như héo đọt, vàng lá... cân phải tìm hiểu nguyên 
nhân để định hướng chữa trị cho phù hợp. 

-_ Bón pbân tbúc : Muốn cho kiểng Bonsai phát triển 
mạnh, ta cần phải bón phân thúc. Phân bón có nhiều 
dạng : dạng hòa vào nước để tưới lên gốc, dạng cục 
dùng chôn sâu xuống đất chậu, rễ cây sẽ hấp thụ 
dần. Thường thì người ta dùng phân bánh dầu, bẻ ra 
từng miếng nhỏ rồi vùi xuống đất để phân hòa tan 
dần vào đất cung cấp chất bổ cho cây. 

-_ Bài trừ biến, côn trùng tà sâu bọ : Thường thì mỗi 
loại cây có một loại sâu rầy hoặc vi khuẩn tấn công. 


76 


Lũ kiến cũng thường kéo đến đây để đào đất moi tìm 
những thức ăn dưới đất mà Chúng có thể dùng sống 
qua ngày được. 


Không công đâu mà đi diệt trừ từng con như vậy, hàng 


tháng, hoặc vài tháng, theo đúng định kỳ tà nên phun 
thuốc trừ sâu lên cây, như vậy mới yên tâm. 


Tbeo dõi các cây đã uà đang tạo dáng : Cây kiểng 
đang tạo dáng dù với hình thức gì : như quấn dây 
kẽm, như cách treo, cách nêm... tuy khi thực hiện thì 
kỹ lưỡng, chắc chắn, nhưng có thể do một tác động 
nào đó mà hư hại đi, ta nên theo dõi để sửa chữa kịp 
thời. Chẳng hạn với những đoạn thân hay cành mà 
dây kẽm quấn lâu ngày nên hằn sâu vào lớp vỏ, ta 
nên tìm cách tháo ra và xử lý ngay vết sẹo để tạo 
được về thẩm mỹ cho cây. 


Có những trường hợp cây đã qua thời kỳ tạo dáng, 


nhưng dân dần chúng lại phẳẩn hồi lại vị thế ban đầu. 
Trường hợp này nếu phát giác kịp thời vẫn có thể cứu văn 
được, bằng cách tái tạo lại cách uốn sửa như trước thêm 
một thời gian nữa. 


-_ Ngăn ngừa gia súc, gia cầm phá boại: Kiếng Bonsali 


thật 


tuy không có nét gì hấp dẫn đối với các loại gia súc 
gia cầm như chó mèo, gà vịt... nhưng nếu đặt vào nơi 
thấp thì chúng cũng có lý do để lui tới... và sẵn sàng 
làm gãy đổ, bể nát. Vậy, tốt hơn hết ta nên trưng bày 
những chậu kiểng quí của mình vào một nơi an toàn, 
mà cách an toàn nhất là dùng kệ cao, có kích thước 
ngang với tầm nhìn của mình là được. 

Cũng cần nói thêm là nên bảo quản các chậu Bonsai 

tốt mỗi khi cần di chuyển chúng đến một nơi xa, do 


chúng dễ hư hỏng. 


tị 


Tóm lại, chăm sóc Bonsai cũng giống như cách chăm 
sóc các loại hoa kiểng khác. Những công việc chính vẫn 
lavun phân tưới nước, tỉa lá bắt sâu mà thôi. Trong trường 
hợp trồng số lượng nhiều thì nên phun thuốc trừ sâu có 
định kỳ để ngăn ngừa sâu bệnh và nấm dại. Việc chăm sóc 
càng được tiến hành thường xuyên thì cây kiểng càng sinh 
trưởng tốt, đem lại giá trị kinh tế cao. 


78 


CÁCH CHUYỀN VẬN 
KIÊNG 12ÙN BONSAI 


2-2000 là loại kiểng lùn, thân nhỏ mà chậu lại cạn 
(tret) nên cây kiểng có vẽ yếu ớt, mảnh mai, dễ 
bị hư hao nếu lỡ bị va chạm mạnh. 

Trưng bày tại nhà, bao giờ chậu kiểng lùn này cũng 
được đặt trên bàn hay kệ cao, ngang tầm nhìn ngắm của 
mọi người, nhưng đồng thời cũng để ngăn ngừa sự nghịch 
ngợm, tính táy máy của trẻ con, hoặc gia súc trong nhà như 
chó mèo, gà vịt chạy nhảy làm hư hỏng. 

Do Bonsai là cây kiểng quí, di chuyển gần đã phải cẩn 
thận giữ gìn, còn di chuyển xa từ tỉnh này sang tỉnh khác, 
hoặc nước này sang nước khác lại cần phải có biện pháp 
bảo quản thật tốt mới được. 

Về việc này người Nhật có sáng kiến là đặt vào giỏ tre 
những chậu Bonsai nhỏ. Giỏ tre này có đáy vuông hoặc 
hình chữ nhật, có thể sắp được một hay hai chậu. Bên trên 
giỏ được ràng chặt những thanh tre cứng cáp giúp chậu 
kiểng đặt bên trong di chuyển đến đâu cũng được an toàn. 

Trong trường hợp cần di chuyển những cây Bonsai cao 
lớn hơn thì đã có những thùng gỗ được đóng bằng những 
thanh gỗ thông vừa nhẹ vừa rẻ tiền. Cách bảo quản này 
giúp cây kiểng được an toàn tuyệt đối, ngay những cành 
nhánh nhỏ cũng không bị hề hấn gì. 
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“5s loại kiểng lùn trồng trong chậu cạn đã 
xuất hiện-tại Trung Hoa trước đây ba bốn ngàn 
năm, và tại Nhật Bản cũng gần một ngàn năm. Ở Việt Nam 
thì muộn hơn nhiều chỉ mới gần đây thôi. 

Tuy “sinh sau để muộn” nhưng loại kiểng này rất mau 
chiếm được cảm tình của người mình. Ngay cả những người 
cao tuổi vốn rất trung thành với kiểng cổ, cũng đễ dàng có 
thiện cảm với những chậu kiểng nhỏ bé nhưng đây sức 
sáng tạo nghệ thuật này ! 

Tuy cây Bonsai có nhỏ thật, nhưng cái độc đáo đáng 
nể của nó là “bản sao” thu nhỏ lại cả ngàn lần đối với cây 
cùng loại sống ở ngoài trời đến độ chính xác đáng khen. 
Một cây cổ thụ ở ngoài trời mang đậm những đường nét gì 
thì ở kiểng Bonsai cũng “rập khuôn” y như vậy, dù cây kia 
cao vài mươi thước, bề hoành thân đến cả người ôm, trong 
khi cây kiểng lùn chỉ cần cao độ 30 phân và thân chỉ bằng 
ngón chân cái, quá lắm cũng bằng cườm tay người lớn là 
cùng ! Thế mà cũng có rễ lộ thiên, cũng có thân nổi lên 
những u nần hang hốc cạnh những thớ vỏ sẩn sùi... 

Có thể nói Bonsai là loại kiểng cổ được thu nhỏ lại. Vì 
với kiểng cổ cũng có cách tạo dáng tương tự như Bonsai. 

Vì là loại kiếng nhỏ, chiếm diện tích chưng bày khôn 
nhiều, nên loại kiểng lùn này rất hợp cho người chơi kiể 
ở thành thị. 
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Boúsai tuy nhỏ nhưng không phải dễ trồng. Phải mất - 
cả ngàn năm, với biết bao nhiêu thế hệ nghệ nhân tài ba 
cả đời chỉ chuyên chú nghiên cứu về kiểng Bonsai, đúc kết 
được biết bao nhiêu là kinh nghiệm mà Nhật Bản mới được 
tôn là “cái nôi" của loại kiểng lùn xinh đẹp này ! 

Cái khó của nghệ thuật trồng kiểng này, trước tiên 
phải kể đến việc sửa hình tạo dáng, làm sao cho cây kiểng 
lùn xinh xắn trong chiếc chậu cạn lại mang đúng được sắc 
thái tự nhiên của cây sống tự do lâu năm ở ngoài thiên 
nhiên. Rồi đến kỹ thuật lão hóa cây trồng với những kỹ xão 
điêu luyện, người chuyên môn có tay nghề cao mới làm 
khéo léo làm được. 

Ngay việc tìm đất trồng trong chậu cạn tưởng là việc 
dễ dàng, vì đất nào không không phải là đất Œ). Thế 
nhưng việc đó không phải giản dị như một số người đã 
nghĩ và đã làm, vì đến nay vẫn còn là đề tài nóng bỏng mã - 
các nhà chuyên môn trồng hoa kiểng trên thế giới đang... 
bàn luận với nhau, và mỗi người mỗi ý... 

Do chiếc chậu dung tích nhỏ, vì là chậu cạn, đất trồng 
chứa đâu được bao nhiêu, do đó phải cần có công thức pha 
trộn như thế nào cho tối ưu để cây Bonsai có đủ chất dinh 
dưỡng mà sinh trưởng tốt. 

Ngay cả việc tìm hình thức kiểu chậu ra sao, cần làm 
với vật liệu gì, chắc chắn không phải do tình cờ mà người 
ta biết được ! Việc nghiên cứu đó chắc cũng phải kéo dài 
đến hàng trăm năm, để ngày nay ta mới có những kiểu 
chậu xinh xắn mà trông, và mới biết rõ cây có đáng thế 
nào mới trồng vào chậu nào... 

Chuyện nghe qua thấy khó, nhưng nếu tìm hiểu thấu 
đáo được lại vui. Ở đời, hễ gặp việc gì khó người ta mới 
chịu lưu tâm nghiên cứu, tìm tòi. Chuyện gì thấy thích, 
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người đời mới lăn xả vào chơi, và từ đó mới nây ra cơ man 
ý mới. : 

Thì đó, kiểu dáng của Bonsai nguyên thủy chỉ vỏn vẹn 
có 5 thế căn bản mà thôi. Đó là thế Chánh trực, thế Xuy 
phong Chơi nghiêng), Thế Hoành (nghiêng), thế Ngọa (nằm) 
và thế Huyền nhai (thác đổ). Còn ngày nay, từ năm thế căn 
bản đó, người đời đã “biến tấu” ra đến mấy chục thế khác 
nhau, mà kiểu dáng xem ra đều hấp dẫn cả ! 

Phải thừa nhận, chính nhờ sự phong phú kiểu dáng đó 
mà cây kiểng lùn Bonsai qua thời gian càng thu hút được 
đông đảo “tín đồ” đam mê cây kiểng đến với mình. 

Đó là điều hay, nếu không muốn nói là đáng mừng. Vì 
xưa nay, từ Đông sang Tây, ai ai cũng thừa nhận rằng, chơi 
cây kiểng là thú vui tao nhã nhất, sinh thú nhất, giúp mọi 
người sống hạnh phúc, sống thznh thản, trút bỏ được những 
âu lo phiền muộn do cuộc sống xô bồ mang lại không mấy 
khó khăn. Thử hỏi đâu có phương thuốc thần diệu nào 
giúp ta tiêu sâu giải muộn bằng thú chơi hoa kiểng 1 

Trồng vài ba chậu Bonsai, tiển túi bỏ ra không nhiều, 
công sức chăm bón dành cho nó đâu đáng kể, nhưng cái 
lợi ta thu được thật quá nhiều. Đó là điểu ai cũng công 
nhận. Vậy thì quí vị còn chân chờ gì nữa mà chưa hăng hái 
nhập cuộc ? Xin kính chúc quí vị gặt hái được nhiều thành 
công trong thú chơi kiểng Bonsai tao nhã này. Hạnh phúc 
sẽ đến với quí vị. 
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Phần dẫn nhập 

Nhân giống kiểng Bonsal 

Kiểu chậu trồng Bonsal 

Đất trồng Bonsai 

Vô phân tưới nước cho kiểng Bonsal 
Phương pháp sang chậu và thay đất 
Dụng cụ trồng cắt tỉa Bonsal 

Kiểu đáng Bonsiu 

"Tạo dáng Bons:u 

Tạo dáng Bonsai bằng đây kẽm 
Nghệ thuật lão hóa kiểng Bonsal 
Những cây Bonsai loại uốn tỉa 
Chăm sóc kiểng Bons:i 

Cách chuyển vận kiểng lùn Bonsal 


Thay phần kết 


kỹ thuật 
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